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CHƯƠNG I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1. Tên chủ cơ sở 

- Chủ cơ sở: Công ty TNHH Somerset Central TD 

- Địa chỉ văn phòng: Tháp A, TD Plaza, Lô 20A, Khu đô thị mới Ngã Năm - Sân 

bay Cát Bi, Phường Gia Viên, TP Hải Phòng, Việt Nam. 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở:  

Ông DAVID CUMMING            Chức vụ: Tổng giám đốc      

Đại diện ủy quyền: Ông Nguyễn Văn Ngọc            Chức vụ: Quản lý điều hành 

(Theo giấy ủy quyền số SCTD/POA/UQ/2024-1 ngày 03 tháng 09 năm 2024)                 

- Điện thoại: 0225.3670888          Fax: 0225.3670666   

Email: enquiry.haiphong@the-ascott.com  

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số: 4328732397 do Sở Kế hoạch và Đầu tư 

thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 28/9/2011 và thay đổi lần thứ 7 ngày 29/1/2024. 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0201206201 do Phòng đăng ký kinh 

doanh và Quản lý doanh nghiệp – Sở Tài chính thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 

28/9/2011 và thay đổi lần thứ 9 ngày 22/12/2025. 

2. Tên cơ sở 

2.1. Tên cơ sở  

SOMERSET CENTRAL TD 

2.2. Địa điểm cơ sở  

- Địa điểm của cơ sở: Tháp A, TD Plaza, Lô 20A, Khu đô thị mới Ngã Năm - Sân 

bay Cát Bi, Phường Gia Viên, TP Hải Phòng.  

- Vị trí của cơ sở: Cơ sở “Somerset Central TD” có địa điểm hoạt động tại Tháp 

A, TD Plaza, Lô 20A, Khu đô thị mới Ngã Năm - Sân bay Cát Bi, Phường Gia Viên, TP 

Hải Phòng. Khu đất có tổng diện tích theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BB 

538494 do Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Phòng cấp ngày 13/12/2011 là 2.460m2. 

Vị trí của cơ sở có các hướng tiếp giáp như sau: 

- Phía Đông Bắc: giáp đường Lê Hồng Phong. 

- Phía Đông Nam: giáp trung tâm thương mại. 

- Phía Tây Bắc: giáp đường nội bộ. 
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- Phía Tây Nam: giáp đường nội bộ. 

Tọa độ mốc giới khu đất của cơ sở được thể hiện trên bảng 1.1. 

Bảng 1.1. Tọa độ mốc giới khu đất của cơ sở   

Tên mốc 
Tọa độ Khoảng cách 

(m) 
X (m) Y (m) 

1.2 2306464.615 599468.196 38,47 

1.1 2306479.974 599503.471 15,21 

3.16 2306467.802 599512.594 10,58 

3.15 2306461.285 599504.256 2,08 

3.14 2306459.368 599503.444 2,08 

3.13 2306457.290 599503.557 4,78 

3.12 2306453.475 599506.436 24,35 

3.11 2306468.060 599525.913 32,05 

3.10 2306442.405 599545.124 31,90 

3.9 2306423.285 599519.589 6,54 

3.8 2306419.365 599514.354 9,41 

1.3 2306413.722 599506.818 63,89 

1.2 2306464.615 599468.196  

) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nguồn: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BB 538494 do Sở Tài nguyên 

và Môi trường Hải Phòng cấp ngày 13/12/2011) 
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 Hình 1.1. Sơ đồ ranh giới của cơ sở 

2.3. Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, phê duyệt dự án 

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BB 538494 do Sở Tài nguyên và Môi 

trường Hải Phòng cấp ngày 13/12/2011. 

- Văn bản số 5879/UBND-XD ngày 04/10/2011 của Sở Xây dựng về việc chấp 

thuận phương án cải tạo tháp A tổ hợp dịch vụ thương mại, văn phòng và nhà ở tại lô 

20A Khu đô thị mới Ngã 5 – sân bay Cát Bi. 

- Văn bản số 2617/SXD-QLHĐXD ngày 26/12/2014 của Sở Xây dựng về việc 

thông báo kết quả công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng. 

- Biên bản về việc kiểm tra công tác nghiệm thu công trình Cải tạo tháp A – Tổ 

hợp dịch vụ thương mại, văn phòng và nhà ở tại lô 20A Khu đô thị mới Ngã 5 – Sân bay 

Cát Bi. 

- Giấy chứng nhận thẩm duyệt về PCCC số 147/TDPCCC ngày 01/10/2014 do 

Cảnh sát PCCC thành phố Hải Phòng cấp. 

- Giấy chứng nhận thẩm duyệt về PCCC bổ sung số 75/TD-PCCC (KT) ngày 

07/6/2011 do Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH – CATP Hải Phòng cấp. 

- Văn bản số 122/CSPCCC-HDPC ngày 29/11/2014 về việc nghiệm thu về PCCC. 

- Biên bản kiểm tra nghiệm thu về PCCC ngày 28/11/2014. 
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2.4. Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 

trường; các giấy phép môi trường thành phần. 

- Quyết định số 1217/QĐ-UBND ngày 16/6/2014 của UBND thành phố Hải Phòng 

về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Somerset Central TD tại 

tháp A, TD Plaza, Lô 20A Khu đô thị mới Ngã 5 – Sân bay Cát Bi, phường Đông Khê 

quận Ngô Quyền do Công ty TNHH Somerset Central TD làm chủ đầu tư. 

- Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 1645/GP-UBND ngày 11/6/2021 do 

UBND thành phố Hải Phòng cấp. 

- Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH số 03/2016/SĐK-STNMT ngày 18/1/2016 do 

Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng cấp với mã số QLCTNH: 

31.001017.T. 

2.5. Quy mô của cơ sở theo quy định của pháp luật về đầu tư công 

Dự án đầu tư thành lập Công ty TNHH Somerset Central TD với mục tiêu phát 

triển, thành lập và vận hành khách sạn, căn hộ dịch vụ cho thuê phục vụ cho nhu cầu 

lưu trú ngắn ngày và dài hạn với quy mô 132 căn hộ. 

Tổng vốn đầu tư của Dự án là 481.220.440.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm tám 

mươi mốt tỷ hai trăm hai mươi triệu bốn trăm bốn mươi nghìn đồng./.) và thuộc lĩnh 

vực thương mại dịch vụ nên căn cứ vào phân loại pháp luật về đầu tư công thì thuộc dự 

án nhóm B (Căn cứ vào khoản 4 điều 10 Luật đầu tư công 2024). 

2.6. Yếu tố nhạy cảm về môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi 

trường 

Yếu tố nhạy cảm về môi trường quy định tại khoản 4 Điều 25 Nghị định 

05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025: 

+ Cơ sở không thuộc loại hình sản xuất kinh doanh có nguy cơ gây ô nhiễm môi 

trường quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 

06/01/2025 nên không thuộc đối tượng có yếu tố nhạy cảm đối với yếu tố quy định tại 

điểm c khoản 1 Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường. 

+ Nguồn tiếp nhận nước thải của cơ sở là sông Cấm qua cống Máy Đèn. Do vậy, 

cơ sở không có yếu tố nhạy cảm quy định tại điểm c khoản 1 Điều 28 Luật Bảo vệ môi 

trường. 

+ Cơ sở không thuộc các yếu tố nhạy cảm khác quy định tại điều này và điều khoản 

sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 25 tại Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025. 
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Cơ sở “Somerset Central TD” thuộc mục 2 phụ lục V kèm theo Nghị định số 

05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật bảo vệ môi trường. 

2.7. Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 

Loại hình hoạt động của cơ sở là dịch vụ căn hộ cho thuê phục vụ cho nhu cầu lưu 

trú ngắn ngày và dài hạn. 

2.8. Phân nhóm dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường 

Cơ sở không thuộc danh mục loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ 

gây ô nhiễm môi trường quy định tại Phụ lục V nghị định 05/2025/NĐ-CP ban hành 

ngày 06/1/2025 nên Cơ sở thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường theo quy định 

tại khoản 2 điều 39 luật Bảo vệ môi trường và cơ sở thuộc nhóm III, mục 2 phụ lục V 

nghị định 05/2025/NĐ-CP ban hành ngày 06/1/2025. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở 

3.1. Công suất hoạt động của cơ sở 

Theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số: 4328732397 do Sở Kế hoạch và Đầu tư 

thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 28/9/2011 và thay đổi lần thứ 7 ngày 29/1/2024: 

Công suất hoạt động của cơ sở là 132 căn hộ. 

Hiện tại, do lượng khách lưu trú ngắn ngày kết hợp dài hạn nên công suất hoạt 

động của cơ sở đạt được khoảng 80% so với công suất thiết kế. Số lượng căn hộ thực tế 

cho thuê hàng ngày trong các năm là 106 căn hộ/ngày, với quy mô dân cư khoảng 336 

người/ngày.  

3.2. Công nghệ vận hành của cơ sở 

Hoạt động của cơ sở là cho thuê dịch vụ căn hộ ngắn ngày kết hợp cho thuê dài 

hạn với công nghệ vận hành như sau: 
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Quy trình công nghệ vận hành của cơ sở: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.2. Quy trình công nghệ vận hành của cơ sở 

Thuyết minh quy trình vận hành của cơ sở: 

- Khách hàng có thể đặt phòng theo hình thức online hoặc đặt phòng trực tiếp tại 

lễ tân của cơ sở.  

+ Đối với dịch vụ lưu trú ngắn ngày (theo ngày/đêm): Sau khi hoàn thành các thủ 

tục đặt phòng và thanh toán, khách hàng nhận phòng và lưu trú ngắn ngày tại cơ sở.  

+ Đối với dịch vụ lưu trú dài hạn (theo tháng/năm): Khách hàng được lễ tân tư vấn 

và ký hợp đồng dài hạn sẽ tiến hành thanh toán cọc, check-in và lưu trú dài hạn tại cơ 

sở. Hàng tháng khách hàng thanh toán tiền phòng theo hợp đồng. 

Khách hàng 

Tiếp nhận đặt phòng 

(online/ trực tiếp) 

Xác nhận đặt phòng 

& Thanh toán 

Check-in (nhận phòng) 

Lưu trú (ngắn ngày/ 

dài hạn) 

Check-out (trả phòng) 

Dọn phòng – Bảo trì 

- Nước thải sinh hoạt; 

- Chất thải rắn sinh hoạt; 

- Chất thải nguy hại. 

- Nước thải sinh hoạt; 

- Chất thải rắn sinh hoạt. 

Sẵn sàng đón khách 

mới 
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- Sau khi dịch vụ lưu trú tại cơ sở kết thúc, khách hàng trả phòng đồng thời nhân 

viên sẽ kiểm tra tài sản, dọn phòng sẵn sàng đón khách mới. 

Các phòng được trang bị sẵn đồ đạc: bếp, dụng cụ nấu ăn để khách tự phục vụ 

trong thời gian lưu trú. Trong thời gian lưu trú, tại tầng 6 của cơ sở cung cấp các dịch 

vụ như ăn uống (tại nhà ăn), bể bơi, phòng tập, chỗ đỗ xe.  

3.3. Sản phẩm của cơ sở 

Sản phẩm của cơ sở là dịch vụ cho thuê căn hộ lưu trú ngắn ngày và dài hạn. 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, 

nguồn cung cấp điện, nước của cơ sở 

4.1. Nhu cầu sử dụng nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, hóa chất 

Bảng 1.2. Nhu cầu nhiên liệu, hóa chất của cơ sở trong năm 2025 

Stt 
Tên nhiên liệu, hóa 

chất 
Đơn vị 

Số 

lượng 
Mục đích sử dụng 

1 Dầu DO (dự phòng) Tấn/năm 01 
Dùng cho máy phát 

điện 

2 Clorin Tấn/năm 0,72 Xử lý nước thải 

 Tổng khối lượng Tấn/năm 1,72  

(Nguồn: Công ty TNHH Somerset Central TD) 

4.2. Nhu cầu sử dụng điện 

- Nguồn cấp điện: Nguồn cấp điện cho tháp A được cung cấp từ Chi nhánh Công 

ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng – Điện lực Ngô Quyền. 

Ngoài ra, để ổn định nguồn điện cung cấp cho hoạt động của cơ sở trong trường 

hợp mạng lưới điện quốc gia có sự cố, cơ sở trang bị thêm 01 máy phát điện 3 pha 2.000 

KVA.  

- Nhu cầu sử dụng điện: 

Về cơ bản cơ sở được trang bị hệ thống máy móc hiện đại, đảm bảo việc tiết kiệm 

tối đa nguồn năng lượng sử dụng. Nhu cầu điện phục vụ cho quá trình hoạt động của tòa 

tháp A chủ yếu là cung cấp cho hoạt động của hệ thống chiếu sáng, điều hòa, xử lý nước 

thải,... 

Theo hóa đơn sử dụng điện 12 tháng gần nhất (từ tháng 3/2025 đến tháng 43/2026) 

của cơ sở, lượng điện tiêu thụ được thể hiện như sau: 
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 Bảng 1.3. Lượng điện tiêu thụ của cơ sở trong 12 tháng gần nhất 

Stt Kỳ/năm Đơn vị 
Lượng điện 

tiêu thụ 

1 Điện tiêu thụ tháng 4/2025 kWh 276.990 

2 Điện tiêu thụ tháng 5/2025 kWh 251.832 

3 Điện tiêu thụ tháng 6/2025 kWh 237.272 

4 Điện tiêu thụ tháng 7/20245 kWh 241.080 

5 Điện tiêu thụ tháng 8/2025 kWh 188.083 

6 Điện tiêu thụ tháng 9/2025 kWh 221.445 

7 Điện tiêu thụ tháng 10/2025 kWh 272.055 

8 Điện tiêu thụ tháng 11/2025 kWh 279.370 

9 Điện tiêu thụ tháng 12/2025 kWh 208.915 

10 Điện tiêu thụ tháng 1/2026 kWh 129.920 

11 Điện tiêu thụ tháng 2/2026 kWh 229.530 

12 Điện tiêu thụ tháng 3/2026 kWh 257.390 

 Tổng 12 tháng kWh 2.793.882 

 Trung bình tháng kWh 232.824 

(Nguồn: Công ty TNHH Somerset Central TD) 

Theo bảng số liệu hoá đơn tiền điện, tổng lượng điện tiêu thụ hiện tại của cơ sở là 

2.793.882 kWh/12 tháng, trung bình khoảng 232.824 kWh/tháng. 

4.3. Nhu cầu sử dụng nước 

a, Nhu cầu sử dụng nước 

- Nguồn cung cấp nước: Công ty sử dụng nguồn nước do Công ty Cổ phần Xây 

dựng và Thương mại Thùy Dương cung cấp thông qua tuyến ống HDPE DN150. Tuyến 

ống dẫn chính cho dự án có kích cỡ DN150 đến DN40 được đấu nối với tuyến ống D300 

của tuyến trục phân phối chính cấp nước cho cơ sở. 

Đường ống trục chính có lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng để kiểm soát lượng nước 

cấp vào khu vực, đồng thời để tính toán kiểm soát lượng nước thất thoát trong khu vực. 

Trên tuyến ống có xây dựng các hố kỹ thuật nhằm phục vụ cho hệ thống tuyến ống 

cấp nước được vận hành một cách hiệu quả nhất. 
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- Nhu cầu sử dụng nước: Số liệu thống kê theo hóa đơn sử dụng nước 12 tháng gần 

nhất (từ tháng 4/2025 đến tháng 3/2026) của cơ sở, lượng nước tiêu thụ được thể hiện 

như sau: 

Bảng 1.4. Lượng nước tiêu thụ của cơ sở trong 12 tháng gần nhất 

Stt Kỳ/năm Đơn vị 

Lượng 

nước tiêu 

thụ 

1 Nước tiêu thụ tháng 4/2025 m3 1.175 

2 Nước tiêu thụ tháng 5/2025 m3 
1.265 

3 Nước tiêu thụ tháng 6/2025 m3 1.456 

4 Nước tiêu thụ tháng 7/2025 m3 1.680 

5 Nước tiêu thụ tháng 8/2025 m3 1.358 

6 Nước tiêu thụ tháng 9/2025 m3 1.287 

7 Nước tiêu thụ tháng 10/2025 m3 1.249 

8 Nước tiêu thụ tháng 11/2025 m3 1.272 

9 Nước tiêu thụ tháng 12/2025 m3 1.385 

10 Nước tiêu thụ tháng 1/2026 m3 1.543 

11 Nước tiêu thụ tháng 2/2026 m3 1.672 

12 Nước tiêu thụ tháng 3/2026 m3 1.227 

 Tổng 12 tháng m3 16.569 

 Trung bình tháng m3 1.380,75 

 Trung bình ngày m3 37,54 

 Tháng sử dụng nước lớn nhất (tháng 7/2024) m3 1.680 

 Trung bình ngày sử dụng lượng nước lớn nhất m3 41 

(Nguồn: Công ty TNHH Somerset Central TD) 

Tổng lượng nước cấp sử dụng cho toàn Cơ sở là 16.569 m3/12 tháng, tức khoảng 

1.380,75 m3/tháng, tương đương 53,1 m3/ngày đêm (số ngày làm việc là 26 ngày/tháng). 

Ngày có lượng nước tiêu thụ lớn nhất là 64,6m3/ngày (thuộc tháng 7/2024). Lưu lượng 

nước sử dụng theo từng mục đích cụ thể như sau: 

b, Nhu cầu xả nước thải của cơ sở 

Căn cứ theo Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014: Nghị định về thoát 

nước và xử lý nước thải thì định mức nước thải phát sinh bằng 100% lượng nước cấp. 
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Như vậy, với lưu lượng nước thải phát sinh lớn nhất là 41 m3/ngày đêm, hệ thống 

xử lý nước thải của Cơ sở với tổng công suất 56 m3/ngày đêm đảm bảo đáp ứng xử lý 

toàn bộ nước thải khi cơ sở đạt công suất tối đa.  

5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở 

5.1. Quyền sử dụng đất của cơ sở  

* Tòa tháp TD Plaza của Công ty Cổ phần Đầu tư Thùy Dương tại lô 20A đường 

Lê Hồng Phong, phường Gia Viên, thành phố Hải Phòng là dự án xây dựng tổ hợp dịch 

vụ thương mại, văn phòng và nhà ở 18 tầng được xây dựng trên tổng diện tích là 16.065 

m². Sau khi hoàn thành phần xây thô, công trình được chuyển nhượng cho các chủ đầu 

tư thứ cấp sau: 

+ Khối đế gồm: tầng 1, 2, 3, 4, 5 chuyển nhượng toàn bộ cơ sở hạ tầng cho Parkson 

là trung tâm thương mại (bán hàng cao cấp, rạp chiếu phim, nhà hàng ăn uống và khu 

vui chơi giải trí); 

+ Tháp B: sảnh tầng 1, tầng 6 đến tầng 18 thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Thùy 

Dương làm căn hộ cao cấp để bán; 

+ Tháp A: sảnh tầng 1, tầng 6 đến tầng 18 được chuyển nhượng cho Công ty TNHH 

Somerset Central TD làm căn hộ cho thuê ngắn hạn và dài hạn; cung cấp các dịch vụ 

khách sạn và dịch vụ liên quan. 

* Phân khu chức năng cho hoạt động của toàn bộ tỏa nhà Parkson TD Plaza, tại lô 

20A, khu đô thị Ngã Năm – sân bay Cát Bi, phường Gia Viên, thành phố Hải Phòng là: 

- Khối để 05 tầng; trong đó, tầng 01 + tầng 04 làm trung tâm thương mại, tầng 05 

làm dịch vụ vui chơi giải trí và rạp chiếu phim Megastar (Parkson); 

- Tầng 6 có diện tích sản là 3,450m² phân chia thành 03 khu vực: 

+ Khu vực nhà hảng. 

+ Khu vực chăm sóc sức khỏe gồm các phòng tập thể dục, xông hơi, massage. 

+ Khu vực nối giữa 02 tháp (mái của tầng 5) là khu vực bể bơi ngoài trời. 

- Tầng 7 + tầng 18 của Tháp A bố trí 06 căn hộ cao cấp trên 1 tầng gồm các loại 

căn hộ như sau: 

Căn hộ loại A có diện tích 168m² có 03 phòng ngủ. 

Căn hộ loại B có diện tích 133m² có 02 phòng ngủ. 

Căn hộ loại C có diện tích 88m² có 02 phòng ngủ. 
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- Tầng áp mái diện tích sàn 2.060m² là tầng kỹ thuật. Mái của công trình là mái 

BTCT, trên mái của 02 khối tháp có bố trí bể nước mái dung tích 70m³. 

* Phạm vi của Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Công ty TNHH 

Somerset Central TD là Tháp A, TD Plaza, Lô 20A, Khu đô thị mới Ngã Năm - Sân bay 

Cát Bi, phường Gia Viên, thành phố Hải Phòng bao gồm các công trình: sảnh tầng 1, 

tầng 6, tầng 7 đến tầng 18.  

5.1. Các hạng mục công trình  

Bảng 1.5. Quy hoạch chi tiết các công trình xây dựng của cơ sở 

Stt 
Tên hạng mục 

(theo ĐTM) 
Chức năng 

Diện tích sàn 

(m2) 

Chiều cao 

(m) 

Thay đổi 

so với 

ĐTM 

1 Tầng 1 
Sảnh đón 

tiếp 
268,9 4,5 

 

 Không gian chờ     

 Sảnh thang máy     

 Lễ tân     

 Phòng bảo trì     

 Phòng gửi hành lý     

 Phòng TTLL     

 
Phòng quản lý tòa 

nhà 
   

 

 Nhà vệ sinh     

 Kho     

 Giao thông 
3 thang máy, 

2 thang bộ 
  

 

2 Tầng 6  
Dịch vụ công 

cộng 

- Trong nhà: 

1.599m2; 

- Trong nhà: 

5799m2; 

4,5  

 Sảnh thang máy     

 Không gian chờ     

 
Café giải khát 

ngoài trời 
   

 

 
Phòng vui chơi trẻ 

em 
   

 

 
Văn phòng hành 

chính 
   

 

 Phòng họp     

 Nhà hàng     

 Bếp     

 Kho     

 Vệ sinh     

 Giao thông 3 thang máy,    
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2 thang bộ 

3 

Tầng 7-18 

(mỗi tầng 11 căn 

hộ) 

Căn hộ dịch 

vụ cho thuê 

Diện tích sàn 

1 tầng: 

1.195,8m2 

3,6 

 

3.1 
Căn hộ dịch vụ cho 

thuê 
   

 

 
02 căn hộ loại E (02 

phòng ngủ) 
E1, E2 118,5m2/căn 24 căn hộ 

 

 
01 căn hộ loại F (03 

phòng ngủ) 
F 131 12 căn hộ 

 

 
01 căn hộ loại G 

(01 phòng ngủ) 
G 66 12 căn hộ 

 

 
02 căn hộ loại H 

(02 phòng ngủ) 
H1, H2 116 24 căn hộ 

 

 
02 căn hộ loại K 

(01 phòng ngủ) 
K1, K2 82,8 24 căn hộ 

 

 
01 căn hộ loại L (01 

phòng ngủ) 
L 45,6 12 căn hộ 

 

 
01 căn hộ loại M 

(01 phòng ngủ) 
M 47,5 12 căn hộ 

 

 
01 căn hộ loại N 

(02 phòng ngủ) 
N 105,4 12 căn hộ 

 

 Tổng số căn hộ:    132 căn hộ  

3.2 Công trình phụ trợ     

 Sảnh thang máy     

 Phòng kỹ thuật     

3.3 Giao thông 
3 thang máy, 

2 thang bộ 
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CHƯƠNG II. SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG 

CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch 

tỉnh, phân vùng môi trường  

1.1. Cơ sở pháp lý của cơ sở phù hợp với quy hoạch 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số: 4328732397 do Sở Kế hoạch và Đầu tư 

thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 28/9/2011 và thay đổi lần thứ 7 ngày 29/1/2024. 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0201206201 do Phòng đăng ký kinh 

doanh và Quản lý doanh nghiệp – Sở Tài chính thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 

28/9/2011 và thay đổi lần thứ 9 ngày 22/12/2025. 

- Quyết định số 1217/QĐ-UBND ngày 16/6/2014 của UBND thành phố Hải Phòng 

về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Somerset Central TD tại 

tháp A, TD Plaza, Lô 20A Khu đô thị mới Ngã 5 – Sân bay Cát Bi, phường Đông Khê 

quận Ngô Quyền do Công ty TNHH Somerset Central TD làm chủ đầu tư. 

- Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 1645/GP-UBND ngày 11/6/2021 do 

UBND thành phố Hải Phòng cấp. 

- Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH số 03/2016/SĐK-STNMT ngày 18/1/2016 do 

Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng cấp với mã số QLCTNH: 

31.001017.T. 

1.2. Phù hợp với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân 

vùng môi trường 

a, Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia  

 Ngày 08/7/2024, Thủ tướng Chính phủ đã phế quyết Quyết định số 611/QĐ-TTg 

Quyết định phê duyệt quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm 

nhìn đến năm 2050. Theo đó, Mục tiêu chung của quy hoạch là: Chủ động phòng ngừa, 

kiểm soát được ô nhiễm và suy thoái môi trường; phục hồi và cải thiện được chất lượng 

môi trường; ngăn chặn suy giảm và nâng cao chất lượng đa dạng sinh học, nhằm bảo 

đảm quyền được sống trong môi trường trong lành của Nhân dân trên cơ sở sắp xếp, 

định hướng phân bố hợp lý không gian, phân vùng quản lý chất lượng môi trường; định 

hướng thiết lập các khu bảo vệ, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; hình thành các 

khu xử lý chất thải tập trung cấp quốc gia, cấp vùng, cấp tỉnh; định hướng xây dựng 

mạng lưới quan trắc và cảnh báo môi trường cấp quốc gia và cấp tỉnh; phát triển kinh tế 

- xã hội bền vững theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế các-bon thấp, hài 

hòa với tự nhiên và thân thiện với môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. 
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Từ khi cơ sở đi vào hoạt động đến nay, Công ty TNHH Somerset Central TD đã 

nhận định được các nguồn phát sinh chất thải từ đó Công ty đã xây dựng các công trình 

xử lý nước thải, khí thải trước khi thải ra ngoài môi trường. Đối với chất thải rắn (sinh 

hoạt, chất thải nguy hại) Công ty đã có biện pháp thu gom, phân loại chất thải rắn tại 

nguồn và kí hợp đồng chuyển giao cho các đơn vị có chức năng vận chuyển xử lý đảm 

bảo không phát sinh chất thải chưa xử lý ra ngoài môi trường phù hợp với mục tiêu 

chung của quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia đã được Thủ tướng chính phủ phê 

duyệt. 

b, Sự phù hợp của cơ sở với Quy hoạch bảo vệ môi trường thành phố Hải Phòng  

Vị trí hoạt động của cơ sở hoàn toàn phù hợp với quy hoạch chung của thành phố 

Hải Phòng theo Quyết định số 323/QĐ-TTg ngày 30/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; 

c, Sự phù hợp của cơ sở với Quy hoạch Đô thị mới Thủy Nguyên  

Căn cứ Quy hoạch đô thị mới, thành phố Hải Phòng đến năm 2045 đã được phê 

duyệt theo quyết định số 408/QĐ-TTg ngày 13/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ, hoạt 

động của cơ sở là hoàn toàn phù hợp với quy hoạch chung của Đô thị mới. 

Về thoát nước và xử lý nước thải: 

Nước thải của cơ sở đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt QCVN 

14:2008/BTNMT được thoát vào hố ga BTCT 1000x1000x1000 sau đó xả vào hệ thống 

thoát nước khu vực bằng đường ống PVC D200, xả ra sông Cấm. 

Do đó vị trí hoạt động của cơ sở phù hợp với hiện trạng quản lý, quy hoạch sử 

dụng đất. Nhìn chung, tại địa bàn xung quanh khu vực cơ sở hoạt động sản xuất kinh 

doanh khá phát triển và tập trung vào các ngành nghề dịch vụ thương mại. 

Quy định về quản lý chất thải và phế liệu: 

Cơ sở thực hiện theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP ban hành ngày 10/01/2022 về 

việc Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định số 

05/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường.  

Quy định về quản lý khí thải: 

Cơ sở thực hiện theo Quyết định số 1978/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban 

hành ngày 23/11/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch quốc gia về quản lý chất lượng môi 

trường không khí giai đoạn 2021 – 2025 của Thủ tướng Chính phủ nhằm tăng cường 
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công tác quản lý chất lượng môi trường không khí thông qua kiểm soát nguồn phát sinh 

khí thải, giám sát chất lượng không khí xung quanh, cảnh báo, dự báo chất lượng không 

khí nhằm cải thiện chất lượng môi trường không khí và bảo đảm sức khỏe cộng đồng. 

2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường 

2.1. Chế độ thủy văn của nguồn tiếp nhận 

Nguồn tiếp nhận nước thải của cơ sở là sông Cấm. 

Đặc điểm thủy văn mang đặc trưng của hệ thống sông tại đồng bằng Bắc Bộ, cụ 

thể: kênh bị ảnh hưởng chế độ nhật triều, trong một ngày xuất hiện một đỉnh triều và 

một chân triều, độ lớn thủy triều có thể đạt 4m vào kỳ triều cường. Dòng chảy của sông 

chịu ảnh hưởng của mưa, thượng nguồn và chịu ảnh hưởng của chế độ thuỷ triều vịnh 

Bắc Bộ. Trong các điều kiện bình thường, thủy triều là nguyên nhân chủ đạo của dòng 

sông. Hướng dòng chảy chủ yếu theo hướng từ Tây-Bắc chảy về Đông-Nam, đổ ra cửa 

sông Cấm. 

Trong mùa mưa nếu xuất hiện lũ lớn có thể không có dòng triều lên. Điều này cho 

thấy chế độ dòng chảy tại đây khá phức tạp, phụ thuộc không chỉ vào thủy triều mà còn 

phụ thuộc rất nhiều vào cường suất lũ.  

Lưu lượng xả thải sau xử lý của dự án là 73,72 m3/ngày đêm tương đương 0,00085 

m3/s là rất nhỏ. Vậy nên, có thể nhận định, trong giai đoạn vận hành ổn định, hoạt động 

xả thải của cơ sở ảnh hưởng không đáng kể đến chế độ thủy văn nguồn tiếp nhận. 

2.2. Đánh giá tác động của việc xả nước thải đến chất lượng nguồn nước 

Loại hình kinh doanh của cơ sở phát sinh nước thải từ các nguồn: Nước thải sinh 

hoạt từ nhà vệ sinh thành phần gồm: BOD5, COD, tổng N, tổng P, Coliform... 

Với đặc trưng về thành phần ô nhiễm kể trên, việc xả nước thải trực tiếp chưa qua 

xử lý vào nguồn tiếp nhận sẽ gây ô nhiễm nguồn nước với các biểu hiện tăng độ đục, 

tăng khả năng phú dưỡng, giảm chất lượng môi trường sống của thủy sinh và làm mất 

đa dạng hệ sinh thái sông. Ngoài ra, nước sông bị ô nhiễm sẽ tạo điều kiện cho vi sinh 

vật gây bệnh phát triển mạnh mẽ, gây bệnh cho con người, động vật xung quanh.  

Nhận thấy được tác động tiêu cực của việc xả thẳng nước thải vào nguồn tiếp nhận, 

Công ty đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung đảm bảo chất lượng nước đầu 

ra đạt tiêu chuẩn theo quy định. Đồng thời, trong quá trình hoạt động, định kỳ Công ty 

thuê đơn vị có chức năng đến quan trắc lấy mẫu nước thải đầu ra làm căn cứ đánh giá 

hiệu quả xử lý của công trình và có biện pháp khắc phục phù hợp. 

Như vậy, với những biện pháp giảm thiểu dự kiến áp dụng nêu trên thì tác động 

của việc xả nước thải tại cơ sở đến chất lượng nguồn tiếp nhận là rất thấp. 
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2.3. Khả năng tiếp nhận nước thải của sông Cấm  

Quá trình đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của sông Cấm thực hiện theo 

hướng dẫn của Thông tư số 76/2017/TT-BTNMT, ngày 29/12/2017 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường.  

Khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của kênh được tính theo công thức: 

Ltn = (Ltd - Lnn)* Fs 

Trong đó: 

Ltn là khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải đối với từng thông số ô nhiễm 

(kg/ngày); 

Ltđ là tải lượng tối đa của chất lượng nước mặt (kg/ngày); 

Lnn là tải lượng ô nhiễm có sẵn trong nguồn nước tiếp nhận (kg/ngày); 

Fs là hệ số an toàn (có Fs có giá trị trong khoảng 0,3 < Fs < 0,7), ta chọn Fs = 0,5) 

- Nguồn thải: Lưu lượng nước thải trung bình ra nguồn tiếp nhận là 41 

m3/ngày.đêm tương đương 0,00085 m3/s.  

- Chọn giá trị hệ số an toàn là F = 0,5 

a, Tính toán tải lượng tối đa của thông số chất lượng nước mặt  

Tải lượng chất ô nhiễm mà nguồn nước có thể tiếp nhận đối với một chất ô nhiễm 

cụ thể được tính theo công thức: 

Ltđ = Cqc* Qs * 86,4; 

Trong đó: 

Cqc: giá trị giới hạn của thông số chất lượng nước mặt theo quy chuẩn kỹ thuật về 

chất lượng nước mặt ứng với mục đích sử dụng nước của đoạn sông (mg/l); 

Qs: lưu lượng dòng chảy (m3/s)  

86,4 là hệ số chuyển đổi đơn vị thứ nguyên từ (m3/s)×(mg/l) sang (kg/ngày). 

Bảng 3.1. Tải lượng chất ô nhiễm mà nguồn nước có thể tiếp nhận 

Stt Chỉ tiêu 
Cqc 

(mg/l) 

Qs 

(m3/s) 

Ltd 

(kg/ngày) 

1 BOD 4 5 1,728.000 

2 COD 10 5 4,320.000 

3 Nitrat 0,3 5 129.600 

4 Amoni (tính theo N) - 5 - 

5 PO4
3- - 5 - 

b, Xác định tải lượng của thông số chất lượng nước hiện có trong nguồn nước 
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Tải lượng của thông số chất lượng nước hiện có trong nguồn nước được tính theo 

công thức: 

Lnn = Cnn * Qs * 86,4 

Trong đó: 

Cnn: kết quả phân tích thông số chất lượng nước mặt (mg/l);  

 Qs: lưu lượng dòng chảy của đoạn kênh đánh giá  (m3/s) 

Bảng 3.2. Tải lượng của thông số chất lượng nước hiện có trong nguồn nước   

Stt Chỉ tiêu 
Cnn 

(mg/l) 

Qs 

(m3/s) 

Lnn 

(kg/ngày) 

1 BOD 3,7 5 1,598.400 

2 COD 10 5 4,320.000 

3 Nitrat 0,14 5 60.480 

4 Amoni (tính theo N) 0,21 5 90.720 

5 PO4
3- <0,02 5 8.640 

Vậy khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của kênh như sau: 

Bảng 3.3. Kết quả tính toán khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của sông  

Stt Chỉ tiêu 
Ltd 

(kg/ngày) 

Lnn 

(kg/ngày) 

Ltn 

(kg/ngày) 

1 BOD 1,728.000 1,598.400 3,704.253 

2 COD 4,320.000 4,320.000 9,304.913 

3 Nitrat 129.600 60.480 30.240 

Nhận xét:  

Với lưu lượng nước thải của cơ sở khi đạt công suất 100% thì việc xả nước thải 

vào nguồn tiếp nhận không gây ảnh hưởng đến môi trường, không ảnh hưởng đến chế 

độ thủy văn và dòng chảy của nguồn tiếp nhận.  

Khả năng tiếp nhận của nguồn nước mặt vẫn còn trong mức cho phép nên hoàn 

toàn có khả năng tiếp nhận nguồn nước thải cơ sở, không làm ô nhiễm nguồn nước theo 

QCVN 08:2023/BTNMT. 
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CHƯƠNG III. KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

1.1. Công trình, biện pháp thu gom, thoát nước mưa 

a, Nguồn phát sinh 

Các nguồn phát sinh nước mưa chủ yếu là nước mưa chảy tràn trên mái nhà, tại 

khuôn viên và đường nội bộ. 

- Nguồn 01: Nước mưa chảy tràn trên mái nhà; 

- Nguồn 02: Nước mưa chảy tràn tại khuôn viên và đường nội bộ. 

b, Biện pháp thu gom, thoát nước mưa 

Sơ đồ minh họa hệ thống thu gom và thoát nước mưa được thể hiện như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hình 3.1. Sơ đồ hệ thống thu gom và thoát nước mưa của cơ sở 

Thuyết minh hệ thống thu gom, thoát nước mưa của cơ sở: 

Hệ thống thu gom và thoát nước mưa hoàn toàn tách biệt với hệ thống thu gom và 

thoát nước thải. 

- Nguồn 01: Nước mưa trên mái nhà sẽ theo độ dốc mái chảy vào máng xối thép, 

chảy xuống ống thu gom đứng PVC Ø110, L = 6 m, sau đó dẫn về các cống thoát nước 

bằng BTCT có đường kính D600 được xây quanh các công trình chức năng như nhà văn 

phòng, nhà kho,… nhằm thu thoát nước từ các công trình này. Trên tuyến cống được bố 

trí hố ga có kích thước 1x1x1m, mật độ 30m/ga. 

- Nguồn 02: Nước mưa chảy tràn trên khuôn viên, sân đường nội bộ được thu gom 

về các cống thoát nước bằng BTCT có đường kính D600 được xây quanh các công trình 

chức năng như nhà văn phòng, nhà kho,… nhằm thu thoát nước từ các công trình này. 

Nước mưa chảy tràn tại khuôn 

viên và đường nội bộ (nguồn 2) 

Nước mưa tràn mặt trên 

mái nhà (nguồn 1) 

Cống thu gom nước mưa 

của cơ sở D600 

Ø110 

Hệ thống thoát nước mưa  
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Mặt sân đường nội bộ được thiết kế với độ dốc từ 1 ÷ 3% hướng về hệ thống các 

hố ga thu, rãnh thoát nước để tránh hiện tượng gây ứ đọng nước trên bề mặt sân đường 

nội bộ. Các rãnh thoát nước cũng có độ dốc thích hợp về phía các hố ga thu gom. 

Ngoài ra, rãnh thoát nước, miệng các ga thu gom nước đều được che chắn bằng 

lưới sắt nhằm loại bỏ các chất thải rắn vô cơ có kích thước lớn bị cuốn trôi theo nước 

mưa. Công nhân vệ sinh của Công ty thường xuyên quét dọn thu gom các chất thải này 

để đảm bảo sân đường nội bộ Công ty luôn sạch sẽ. Hệ thống các hố ga, cống thoát nước 

của Công ty được định kỳ nạo vét khơi thông 2 lần/năm vào thời điểm trước và trong 

mùa mưa bão hàng năm (đầu tháng 7 và cuối tháng 11 hàng năm). 

Đối với dầu mỡ rơi vãi do hoạt động của các loại xe, chủ cơ sở đã ý thức được việc 

ô nhiễm nguồn tiếp nhận khi bị nước cuốn trôi lượng dầu mỡ này. Vì vậy, chủ cơ sở đã 

có quy định không cho các xe vận chuyển không đủ đảm bảo tiêu chuẩn trước khi vào 

Công ty, khi có hiện tượng các xe ra vào bị rơi vãi dầu mỡ công nhân Công ty sẽ lau 

dọn ngay đảm bảo chất lượng nước nguồn tiếp nhận khi có mưa xảy ra. 

Nước mưa chảy tràn sau đó được thoát vào hệ hệ thống thoát nước khu vực. 

c, Thông số kỹ thuật của công trình thu gom, thoát nước mưa bề mặt 

Hệ thống thu gom và tiêu thoát nước mưa được xây dựng hoàn thành năm 2014 

sau khi được cấp Giấy xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường. Năm 2014, một số tấm 

đan, hố ga xuống cấp và đã được cải tạo đảm bảo công trình hoạt động ổn định. Công 

trình có kết cầu hoàn toàn bằng vật liệu bê tông cốt thép, kích thước và chiều dài của 

từng cống thu gom được trình bày trong bảng sau: 
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Bảng 3.4. Thông số kỹ thuật hệ thống thu gom và thoát nước mưa 

Stt Hạng mục Thông số kỹ thuật 

1 Cống thu gom và thoát nước mưa 

- Kết cấu: Cống tròn BTCT; 

- Đường kính cống: D600; 

 

2 Ga thu nước mưa 

- Kết cấu: xây gạch, tấm đan BTCT; 

- Kích thước: 1x1x1m; 

 

3 Điểm xả nước mưa 

- Vị trí điểm xả: 01 vị trí; 

- Đường kính miệng xả: PVC 

D200; 

- Chế độ xả: Tự chảy; 

- Nguồn tiếp nhận: Hệ thống thoát 

nước khu vực  

- Tọa độ vị trí điểm xả nước mưa: 

2314304.807X; 592797.324Y 

 
1.2. Công trình, biện pháp thu gom, thoát nước thải 

a, Nguồn phát sinh nước thải 

Nước thải phát sinh chủ yếu từ hoạt động sinh hoạt của công nhân viên.. 

b, Biện pháp thu gom, thoát nước thải 

Sơ đồ tổng thể mạng lưới thu gom và thoát nước thải được thể hiện như sau: 
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Hình 3.2. Sơ đồ hệ thống thu gom và thoát nước thải  

Thuyết minh quy trình hệ thống thu gom, thoát nước thải của cơ sở: 

- Nguồn thải 01: có 03 khu nhà vệ sinh dành cho cán bộ nhân viên văn phòng  

được đưa về hệ thống xử lý nước thải bằng bơm tự động cụ thể như sau: 

+ Nước thải từ nhà vệ sinh của khu vực văn phòng: gồm 04 nhà vệ sinh được xử 

lý sơ bộ tại bể tự hoại, sau đó thu gom bằng ống PVC D90 đấu nối với hệ thống thu gom 

nước thải bằng đường ống PVC D200 dẫn về hệ thống xử lý nước thải 56 m3/ngày đêm 

để tiếp tục xử lý. 

+ Nước thải từ nhà vệ sinh công cộng: được xử lý sơ bộ tại bể tự hoại, sau đó thu 

gom bằng ống PVC D90 đấu nối với hệ thống thu gom nước thải bằng đường ống PVC 

D200 dẫn về hệ thống xử lý nước thải 56 m3/ngày đêm để tiếp tục xử lý. 

Chất lượng nước thải sau xử lý đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh 

hoạt QCVN 14:2008/BTNMT được thoát vào hố ga BTCT 1000x1000x1000 sau đó xả 

vào hệ thống thoát nước khu vực bằng đường ống PVC D200, xả ra sông Cấm. 

c, Thông số kỹ thuật của công trình thu gom, thoát nước thải 

Hệ thống thu gom nước thải của cơ sở được xây dựng hoàn thành năm 2014 sau 

khi được cấp Giấy xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường số. Năm 2014, một số tấm 

Cống thoát nước chung PVC D200 

Hệ thống xử lý nước thải tập trung, 

công suất xử lý 56m3/ngày đêm 

Nguồn tiếp nhận  

Nước thải sinh hoạt phát sinh 

từ hoạt động của công nhân 

viên (nguồn thải 01) 

Nước thải phát sinh từ sinh 

hoạt của căn hộ 

Bể tự hoại Bể tự hoại 
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đan, hố ga xuống cấp và đã được cơ sở cải tạo đảm bảo hệ thống thu gom nước thải đạt 

100% về hệ thống xử lý. 

Thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom nước thải như sau: 

Bảng 3.5. Thông số kỹ thuật hệ thống thu gom nước thải về HTXL 

Stt Hạng mục Thông số kỹ thuật 

1 Ống PVC D90 

- Vật liệu: PVC; 

- Đường kính: 90mm; 

- Tổng chiều dài: 12m. 

 

2 Ống PVC D200 

- Vật liệu: PVC; 

- Đường kính: 200mm; 

- Tổng chiều dài: 1.096m. 

 

3 Hố ga 1000x1000 

- Vật liệu: Bê tông mác 250, nắp 

BTCT 

- Kích thước ngoài (mm): 1200 x 

1200 

- Số lượng: 11 

 
Bảng 3.6. Thông số kỹ thuật hệ thống thoát nước thải sau xử lý 

Stt Hạng mục Thông số kỹ thuật 

1 Ống PVC D90 

- Vật liệu: PVC; 

- Đường kính: 90mm; 

- Tổng chiều dài: 6m. 

 

2 Ống PVC D200 

- Vật liệu: PVC; 

- Đường kính: 200mm; 

- Tổng chiều dài: 27m. 

 

3 Hố ga thu nước sau xử lý  

- Vật liệu: Bê tông mác 250, nắp 

BTCT 

- Kích thước ngoài (mm): 1000 x 

1000x1000 

- Số lượng: 1 
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4 Điểm xả nước thải 

- Vị trí điểm xả: 01 vị trí; 

- Đường kính miệng xả: PVC D200; 

- Chế độ xả: Tự chảy; 

- Tọa độ điểm xả nước thải: 

2314283.517X; 592806.381Y. 

- Phương thức xả thải: tự chảy; 

- Chế độ xả: liên tục 24h/ngày; 

- Nguồn tiếp nhận nước thải: sông 

Cấm.  

- Tọa độ điểm tiếp nhận nước thải: 

X= 2314262.977; Y= 593474.365 

Sự đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định đối với điểm xả nước thải:  

Tổng lưu lượng nước thải phát sinh trung bình là 39,8 m3/ngày đêm, lưu lượng 

nước thải phát sinh khi đạt công suất tối đa là 41 m3/ngày đêm. Toàn bộ nước thải sau 

xử lý Chất lượng nước thải sau xử lý đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh 

hoạt QCVN 14:2008/BTNMT được thoát vào hố ga BTCT 1000x1000x1000 sau đó xả 

vào hệ thống thoát nước khu vực sau đó thoát ra sông Cấm. 

1.3. Công trình xử lý nước thải 

a, Bể tự hoại 

Bảng 3.7. Thống kê chi tiết bể tự hoại  

Stt Vị trí xây dựng 
Số lượng 

(bể) 
Kích thước 

Thể tích 

(m3) 

1 Văn phòng 1 01 DRC = 6 x 4 x 1,74 41,76 

2 Văn phòng 2 01 DRC = 6 x 4 x 1,74 41,76 

3 Văn phòng 3 01 DRC = 6 x 4 x 1,74 41,76 

4 Văn phòng 4 01 DRC = 6 x 4 x 1,74 41,76 

5 
Nhà vệ sinh công cộng 

1 
01 DRC = 6 x 4 x 1,74 41,76 

6 
Nhà vệ sinh công cộng 

1 
01 DRC = 6 x 4 x 1,74 41,76 

 Tổng 6  250,56 

Bể tự hoại có cấu tạo 2 ngăn để xử lý nước thải sơ bộ và được thiết kế gồm 2 ngăn 

bao gồm ngăn chứa, ngăn lắng. 
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Hình 3.3. Cấu tạo bể tự hoại 2 ngăn 

Cấu tạo bể tự hoại 2 ngăn: 

- Ngăn chứa: Là ngăn chứa trực tiếp chất thải xả xuống bao gồm nước tiểu, phân 

và nước từ bồn cầu. Tại đây có sẵn một lượng nước nhất định và lớp vi sinh vật dưới 

đáy. Thông thường, ngăn chứa sẽ chiếm ⅔ thể tích bể tự hoại 2 ngăn để chứa được lượng 

nước thải lớn. 

- Ngăn lắng: Là nơi nhận nước và một phần chất thải từ ngăn chứa sau đó lắng 

xuống đáy ngăn, chiếm thể tích ⅓ bể tự hoại. 

Thuyết minh quy trình: 

Nguyên lý hoạt động của bể tự hoại 2 ngăn dựa trên sự cân bằng mực chất lỏng 

trong 2 ngăn. Giữa hai ngăn sẽ có một lối thông nhau. Lối thông thường sẽ nằm ở khoảng 

giữa vách ngăn, gần với mép trên của bể. Điều này nhằm phát huy tối đa công năng xử 

lý nước thải. 

Nước thải sẽ chảy thẳng xuống ngăn chứa của bể. Các chất thải rắn, nặng sẽ chìm 

xuống đáy ngăn và từ từ phân hủy dưới tác động của vi sinh vật. Chất thải lỏng cùng với 

nước ban đầu sẽ dâng lên cao cùng qua ngăn lắng. Tại đây các chất thải rắn tiếp tục được 

lắng xuống phân hủy thành bùn. 

Nước thải sau khi xử lý sơ bộ được đấu nối với hệ thống thu gom dẫn đến hệ thống 

xử lý nước thải tập trung của cơ sở công suất 100m3/ngày để tiếp tục xử lý. 

c, Hệ thống xử lý nước thải 

Công trình xử lý nước thải hiện hữu của Cơ sở đã được nghiệm thu hoàn thành xây 

dựng công trình đưa vào sử dụng, cụ thể: 

Chức năng: Hệ thống xử lý nước thải công suất 56 m3/ngày đêm đáp ứng xử lý 

toàn bộ nước thải với lưu lượng phát sinh lớn nhất khi vào hoạt động ổn định.  
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Quy mô diện tích: Hệ thống xử lý nước thải hiện hữu đã được hoàn thành xây dựng 

với quy mô diện tích 60m2. 

c1, Sơ đồ quy trình công nghệ xử lý nước thải  

Sơ đồ quy trình công nghệ xử lý nước thải được thể hiện trên hình 3.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.4. Sơ đồ quy trình công nghệ xử lý nước thải của cơ sở 

 

 

BỂ THU GOM 

BỂ ĐIỀU HÒA 

BỂ KHỬ NITƠ 

BỂ HIẾU KHÍ 

BỂ LẮNG SINH HỌC 

BỂ TRUNG GIAN 

BỂ CHỨA 

NƯỚC SAU XỬ LÝ 

 

BỒN LỌC CÁT 

BỂ LẮNG HÓA HỌC 

BỒN LỌC THAN 

THIẾT BỊ KHUẤY TĨNH 

Bể chứa bùn 

Thu gom, xử lý 

N
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Máy cấp khí 

Polyme 
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Nước tuần hoàn 

 

Nước tuần hoàn 

 

Ca(OCl)2 
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c2, Thuyết minh quy trình công nghệ xử lý 

- Song chắn rác: Song chắn rác được thiết kế để giữ lại những vật rắn có kích 

thước lớn và ngăn không cho những vật này đi vào hệ thống. Song chắn rác này được 

định kỳ vệ sinh (nên làm ít nhất mỗi ca 1 lần hoặc khi nào song chắn bị nghẹt rác). 

- Bể thu gom: Toàn bộ nước thải sau khi qua song chắn rác được dẫn về bể thu 

gom. Bể thu gom có chức năng tập trung toàn bộ nước thải sinh hoạt, nước thải khu vực 

rửa khuôn thạch cao. Nước thải từ bể thu gom sẽ được đưa tới bể điều hòa.  

- Bể điều hòa: Bể điều hòa có chức năng điều hòa lưu lượng và điều hòa nồng độ 

các chất có trong nước thải. Bể được lắp 2 bơm chìm hoạt động luân phiên, trong trường 

hợp mực nước lên quá cao, hai bơm sẽ cùng chạy đồng thời sẽ báo tín hiệu cho nhân 

viên vận hành chú ý. Tại bể điều hòa, hệ thống sục khí có chức năng chống lắng cặn sẽ 

làm nhiệm vụ sục khí với tốc độ thổi khí 10-15l khí/phút/m3. Các đĩa thổi khí sẽ được 

phân phối đều trên bể mặt đáy tránh hiện tượng lắng cặn ở các góc chết.  

- Bể khử nitơ: Nước thải từ bể điều hòa tiếp tục được bơm sang bể khử nitơ (thiếu 

khí). Quá trình diễn ra trong bể là quá trình sinh học thiếu khí dựa vào các vi sinh tổng 

hợp tế bào sinh trưởng và phát triển trong điều kiện thiếu oxy nhằm loại bỏ các chất ô 

nhiễm trong hệ thống xử lý nước thải: 

- Quá trình khử nitrat: 

Quá trình khử nitrat là quá trình chuyển hoá các hợp chất nitơ thành nitơ phân tử 

(N2). Các chủng vi sinh thực hiện quá trình khử Nitrat có tên chung là Denitrifier bao 

gồm ít nhất 14 loại vi sinh có thể khử nitrat như Bacillus, Pseudomonas, Paracoccus, 

Spirillum, Thiobacillus,.. phần lớn chúng thuộc loại tuỳ nghi, nghĩa là chúng sử dụng 

oxy, hoặc nitrat, nitrit làm chất oxy hóa (nhận điện tử) trong các phản ứng sinh hoá.  

Quá trình khử nitrat xảy ra theo bốn bậc liên tiếp nhau với mức độ giảm dần hoá 

trị của nguyên tố nitơ từ +5 về +3; +2 ; +1 và cuối cùng về hoá trị 0. 

NO3– → NO2– → NO (khí) → N2O (khí) → N2↑ (khí)   

Trong hệ khử nitrat bởi vi sinh, mức độ tiêu hao chất điện tử phụ thuộc vào sự có 

mặt của các chất oxy hoá (chất nhận điện tử) trong hệ như: oxy hoà tan, nitrat, nitrit và 

sunfat. Trong các hợp chất trên thì oxy hòa tan có khả năng phản ứng tốt nhất với các 

chất khử vì trong hệ luôn tồn tại cả loại vi sinh dị dưỡng hiếu khí và vi sinh tùy nghi 

Denitrifier. Vì vậy trong điều kiện thiếu oxy các vi sinh tùy nghi Denitrifier sẽ sử dụng 

oxy trong nitrat (NO3–), nitrit (NO2–), từ đó giải phóng khí N2.  

Các chất hữu cơ mà vi sinh Denitrifier có thể sử dụng khá đa dạng: từ nguồn nước 

thải, hoặc được cung cấp từ nguồn bên ngoài vào: axeton, axit axetic, etanol, metanol, 
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đường glucose, mật rỉ đường. Trong đó metanol (CH3OH) hay axit axetic (CH3COOH) 

được ưu tiên sử dụng, phản ứng xảy ra như sau:   

6NO3– + 5CH3OH → 3N2↑  + 5CO2 + 7H2O + 6OH–  

8NO3– + 5CH3COOH →  4N2↑  + 10CO2 + 8OH– 

Trong 2 phản ứng trên ion hydroxyl (OH–) và khí cacbonic (CO2) hình thành kết 

hợp với nhau tạo thành bicacbonat (HCO3–) sẽ làm tăng pH. 

- Quá trình Photphorin hóa: 

Hợp chất photpho tồn tại trong nước thải thường ở 3 dạng: photphat đơn (PO4
3-), 

polyphotphat (P2O7) và hợp chất hữu cơ chứa photphat, hai hợp chất sau chiếm tỉ trọng 

lớn hơn. 

Chủng vi sinh vật tham gia vào quá trình Photphorin hoá là Acinetobacter. Các 

chất hữu cơ có trong nước thải sẽ được chuyển hóa thành hợp chất không chứa photpho 

hoặc các hợp chất có chứa photpho nhưng dễ bị phân hủy với vi sinh vật hiếu khí ở quá 

trình tiếp theo. Phương trình phản ứng như sau: 

PO4
3- (Microorganism) PO4

3- (dạng muối) → Bùn 

Khả năng lấy Photpho của vi khuẩn kỵ khí tùy tiện Acinetobacter sẽ tăng lên rất 

nhiều khi cho nó luân chuyển các điều kiện oxy khác nhau. 

- Bể hiếu khí: Nước thải sau khi xử lý tại bể khử nitơ tiếp tục dẫn đến bế hiếu khí. 

Tại đây hoạt động phân hủy được thực hiện bởi các sinh vật có lợi sử dụng chất thải hữu 

cơ làm chất dinh dưỡng để sinh trưởng và phát triển. Quá trình xử lý sinh học nước thải 

trong bể hiếu khí được chia thành ba giai đoạn: 

- Giai đoạn đầu – giai đoạn oxy hóa: 

Vi sinh từ từ hấp thụ và oxy hóa chất hữu cơ.  

CxHyOz + O2 – Enzyme -> CO2 + H2O + H 

Lượng chất dinh dưỡng trong chất thải cao nên vi sinh phát triển ồ ạt nên nhu cầu 

oxy trong bể hiếu khí là rất lớn, lượng ooxxy cần cung cấp 24/24h. Bùn hoạt tính cũng 

được hình thành nhanh chóng  số lượng lớn. Quá trình này tiêu thụ 40-80% với tổng 

mức tiêu thụ oxy hòa tan. Nó thường kéo dài 0,5 – 2 giờ.  

- Giai đoạn thứ hai – xử lý các chất oxy hóa chậm: 

Giai đoạn này liên quan đến quá trình xử lý các chất oxi hóa chậm như chất rắn 

hữu cơ, cacbon mạch vòng…  

CxHyOz + NH3 + O2 – Enzyme -> CO2 + H2O + C5H7NO2 – H 
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Đây còn được xem là giai đoạn tổng hợp tế bào mới. Các vi sinh tái tạo bùn hoạt 

tính bằng cách hấp phụ các chất ô nhiễm hữu cơ. Tốc độ tiêu thụ oxy trong giai đoạn 

này thấp hơn đáng kể so với giai đoạn đầu tiên. 

Để tăng khả năng xử lý BOD, giảm COD và TSS, người ta bổ sung thêm vào bể 

hiếu khí các chủng vi khuẩn hiếu khí nên quá trình xử lý nước thải đạt hiểu quả hơn rất 

nhiều. 

- Giai đoạn thứ ba - quá trình nitrat hóa amoni: 

Còn được biết đến là quá trình phân hủy nội bào theo phương trình: 

C5H7NO2 + 5O2 – Enzyme -> 5CO2 + 2H2O + NH3 ± H 

Lúc này vi sinh đòi hỏi nhiều năng lượng nên tỷ lệ tiêu thụ oxy tăng trở lại. Hiệu 

quả của aerotank được đo bằng mức độ khử nitơ, BOD, COD, lưu lượng bùn hoạt tính, 

hoặc mức tiêu thụ năng lượng. 

- Bể lắng sinh học: Bể có chức năng tách chất lơ lửng và bùn từ nước thải bằng 

trọng lực. Quá trình này giúp làm sạch nước thải và chuẩn bị cho các bước xử lý tiếp 

theo trong hệ thống xử lý nước thải. 

- Bể trung gian: Bể trung gian có tác dụng điều hòa lượng nước thải cho hệ thống 

hoạt động ổn định. Bể trung gian được lắp đặt tự động 02 bơm chìm để bơm vào bể lắng 

hóa học.  

- Bể lắng hóa học: Tại bể được bổ sung thêm chất trợ lắng polyme, làm tăng khả 

năng keo tụ, tạo bông của nước thải, các bông bùn hình thành sẽ to hơn, vì vậy mà hiệu 

quả lắng tốt và hiệu quả hơn. Nhờ tác động của trọng lực nên bùn và nước sẽ tách ra, 

bùn nặng hơn lắng xuống dưới đáy bể, còn nước sẽ qua tấm chảy tràn để được đưa đến 

bể chứa. 

Bùn phát sinh từ bể lắng được bơm sang bể chứa bùn, một phần bùn dư được hồi 

lưu về bể khử nitơ nhằm duy trì nồng độ bùn hoạt tính có trong bể, đảm bảo đủ lượng 

vi sinh xử lý lượng chất ô nhiễm liên tục. Bùn thải được định kỳ thuê đơn vị có chức 

năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định. 

- Bồn lọc cát, bồn lọc than: Nước từ bể chứa qua bồn lọc cát và bồn lọc than hoạt 

tính nhằm loại bỏ các tạp chất, các tạp chất trong nước thô được hấp phụ và làm giảm 

hơn nữa độ đục của nước. 

- Thiết bị khuấy tĩnh: Thiết bị được bổ sung hóa chất khử trùng Ca(Ocl)2. Thiết 

bị có tác dụng khuấy đều chất khử trùng vào nước để loại bỏ vi khuẩn gây bệnh trước 
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khi bơm về bể chứa nước PCCC hoặc xả vào nguồn tiếp nhận (hệ thống thoát nước 

chung đặt ngầm vỉa hè đường QL10). 

- Bể chứa bùn: Bùn dư từ các bể lắng được dẫn về và chứa trong bể này. Bùn sẽ 

được hút và xử lý đúng quy định. Khi vận hành cần cẩn thận vì bùn chứa trong bể thời 

gian dài có thể sinh ra khí Metan gây cháy nổ hoặc gây sốc cho người 

c3, Máy móc thiết bị của hệ thống xử lý nước thải 

Bảng 3.8. Danh mục máy móc thiết bị của hệ thống xử lý nước thải 

Stt Tên hạng mục Đặc tính kỹ thuật Đơn vị Số lượng 

1 Song chắn rác 
- Vật liệu: SUS 304. 

- Kích thước: 1x0,8m 
Cái 01 

2 Bể thu gom 

- Vật liệu: Bê tông, gạch 

- Thể tích: 3,5m3. 
Cái 01 

- Bơm chìm F-21P: Công suất 1HP Cái 02 

3 Bể điều hòa 

- Vật liệu: Bê tông, gạch 

- Thể tích: 52,2m3. 
Cái 01 

- Thiết bị sục khí bể điều hòa RJ-25-

3 
Cái 02 

- Bơm khuấy bể điều hòa FN-32U: 

Công suất 2HP 
Cái 02 

- Bơm bể điều hòa F-21U: Công suất 

1HP 
Cái 02 

4 Bể khử nitơ 

- Vật liệu: Bê tông, gạch 

- Thể tích: 12,15m3. 
Cái 01 

- Thiết bị khuấy khử nitơ. Cái 01 

5 Bể hiếu khí 

- Vật liệu: Bê tông, gạch 

- Thể tích: 67,5m3. 
Cái 01 

- Máy thổi khí: 2HP Cái 02 

- Đĩa sục khí mịn Cái 12 

6 
Bể lắng sinh 

học 

- Vật liệu: Bê tông, gạch 

- Thể tích: 40,5m3. 
Cái 01 

- Thiết bị gạt bùn: 0.25HP Cái 01 

- Phụ kiện bể lắng sinh học: Thùng 

trung tâm 

0.8m(D)x2.2m/0.15(R),10m(L) 

máng răng cưa 

Cái 01 

7 Bể trung gian - Vật liệu: Bê tông, gạch Cái 01 
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- Thể tích: 7,29m3. 

- Bơm bể trung gian: 1HP Cái 02 

8 Bể lắng hóa học 

- Vật liệu: Bê tông, gạch 

- Thể tích: 40,5m3. 
Cái 01 

- Thiết bị gạt bùn: 0,25HP Cái 01 

- Phụ kiện bể lắng sinh học: Thùng 

trung tâm 

0.8m(D)x2.2m/0.15(R),10m(L) 

máng răng cưa 

Cái 01 

- Bơm bùn hóa học: 1HP Cái 02 

9 Bể chứa 

- Vật liệu: Bê tông, gạch 

- Thể tích: 6,75m3. 
Cái 01 

- Bơm bể nước ra: 2HP Cái 02 

10 Bồn lọc cát 
- Vật liệu: Composite 

- Thể tích: 1,5m3. 
Cái 01 

11 Bồn lọc than 
- Vật liệu: Composite 

- Thể tích: 1,5m3. 
Cái 01 

12 
Thiết bị khuấy 

tĩnh 
- PVC nối mặt bích Cái 01 

13 Bể chứa bùn 

- Vật liệu: Bê tông, gạch 

- Thể tích: 9,6m3. 
Cái 01 

- Bơm bùn sinh học: 1HP Cái 01 

- Van xả bùn Cái 01 

- Phụ kiện bể nén bùn: Thùng trung 

tâm 0.8m(D)x1.5m/0.15(R),6m(L) 

máng răng cưa 

Cái 01 

14 
Thùng chứa 

Polime 

- Nhựa: 300 lít Cái 01 

- Bơm định lượng polime: 40W Cái 02 

15 
Thùng chứa 

Ca(Ocl)2 

- Nhựa: 300 lít Cái 01 

- Bơm định lượng polime: 40W Cái 02 

16 Tủ điều khiển - Tủ đứng đặt trong nhà Cái 01 

c4, Hóa chất sử dụng 

Hoá chất sử dụng cho hệ thống xử lý nước thải công suất 56 m3/ngày.đêm được 

thể hiện như sau: 
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Bảng 3.9. Hóa chất sử dụng của hệ thống xử lý nước thải 

Stt Tên hóa chất Đơn vị Số lượng 

1 Polime Kg/tháng 10 

2 Ca(OCl)2 Kg/tháng 7,5 

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

2.1. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải máy phát điện dự phòng 

a, Nguồn phát sinh 

- Nguồn 01: Khí thải phát sinh từ ống thoát khí thải của máy phát điện dự phòng, 

công suất 2.000 kVA, sử dụng nhiên liệu dầu DO. 

b, Công trình biện pháp xử lý bụi, khí thải từ máy phát điện 

Trong quá trình hoạt động, máy phát điện thải ra môi trường một lượng khí thải có 

chứa các thông số ô nhiễm như NO2, SO2, CO, Bụi,... Các loại khí này đều gây ô nhiễm 

môi trường và ảnh hưởng đến sức khoẻ con người. Đặc biệt là khí CO không màu, không 

mùi thải ra từ máy phát điện, loại khí này có độc tính cao, gây hại đến hệ hô hấp, có thể 

gây chết người trong môi trường kín. 

Tuy nhiên, máy phát điện hoạt động không thường xuyên, chỉ sử dụng trong trường 

hợp mất điện sẽ thực hiện các biện pháp hạn chế ảnh hưởng của khí thải từ máy phát 

điện đến sức khoẻ người lao động và môi trường không khí xung quanh như sau: 

- Lắp đặt máy phát điện tại vị trí thích hợp, có thiết kế buồng tiêu âm tại khu vực 

đặt máy phát điện (vị trí đặt máy phát điện được đặt tại phòng điện diện tích 60m2); 

- Nhà đặt máy phát điện hiện hữu rộng, thông thoáng; tránh đóng kín cửa trong khi 

máy phát điện đang hoạt động; 

- Hiện tại, khí thải máy phát điện phát tán qua ống thải DN114 mm, cao 8m. 

c, Thông số kỹ thuật của đường ống thu gom khí thải từ máy phát điện 

Thông số kỹ thuật của đường ống thu gom khí thải từ máy phát điện được thể  hiện 

như sau: 

Bảng 3.10. Thông số kỹ thuật của đường ống thu gom khí thải máy phát điện 

Stt Hạng mục Thông số kỹ thuật 

1 Ống thoát khí thải 

- Số lượng: 01 

- Vật liệu: Thép SUS340 

- Kích thước: DN114 mm 

- Chiều dài: 8m (tính từ mặt đất) 
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2 
Quạt hút khí thải (máy 

phát điện 2.000kVA) 

- Số lượng: 01 

- Vật liệu: Thép không rỉ 

- Lưu lượng: 1.400 m3/h 

3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

Công trình thu gom, xử lý chất thải nguy hại, rác thải sinh hoạt được xây dựng và 

hoàn thành. Các chất thải được thu gom và thuê đơn vị có chức năng vận chuyển và xử 

lý theo đúng quy định. 

Sơ đồ quy trình quản lý chất thải rắn được thể hiện như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.5. Sơ đồ quản lý chất thải rắn của cơ sở 

Các chất thải rắn phát sinh được phân thành 03 loại chất thải chính là chất thải rắn 

sinh hoạt, chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại được thu gom về nhà rác tập 

trung, cụ thể như sau: 

- Chất thải sinh hoạt: Chất thải rắn sinh hoạt được thu gom và tập trung vào các 

thùng chứa có nắp đậy. Cuối ngày, công nhân vệ sinh môi trường vận chuyển và xử lý 

theo quy định. 

Nguồn phát sinh 

Phân loại 

Chất thải nguy hại Chất thải rắn sinh hoạt CTR thông thường 

Phân loại Phân loại Phân loại 

Kho lưu giữ  Kho lưu giữ  Thùng chứa 

Ký hợp xử lý hàng 

ngày 
Ký hợp đồng xử lý 

định kỳ 

Ký hợp đồng xử lý 

định kỳ 
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- Chất thải nguy hại: Được tập trung về khu lưu chứa. Định kỳ chất thải nguy hại 

vận chuyển và xử lý theo quy định. 

3.1. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

a, Nguồn phát sinh và lượng thải 

- Nguồn phát sinh: Chất thải rắn sinh hoạt chủ yếu phát sinh từ hoạt động sinh hoạt 

hàng ngày của cán bộ nhân viên. Thành phần chất thải gồm: Các loại thực phẩm thừa, 

bao gói thức ăn, túi nilon, vỏ hoa quả, các loại giấy, thủy tinh,... 

- Lượng thải: Căn cứ vào biên bản bàn giao khối lượng chất thải rắn sinh hoạt 12 

tháng gần nhất (từ tháng 5/2023 đến tháng 4/2024), tổng lượng rác thải sinh hoạt cần xử 

lý là 7.360 kg, tương đương trung bình 613,3 kg/tháng (hay 23,6 kg/ngày).  

b, Biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

Quy trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Cơ sở được thể hiện như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.6. Quy trình lưu giữ, xử lý rác thải sinh hoạt  

Thuyết minh quy trình lưu giữ, xử lý: 

Chất thải sinh hoạt phát sinh từ sinh hoạt: Giấy vệ sinh đã sử dụng, vỏ hộp thực 

phẩm, thức ăn thừa,…. 

Lưu giữ: Công nhân thu gom chịu trách nhiệm nhập chất thải vào thùng chứa 1100 

lít và 1500 lít có nắp đậy (03 thùng nhựa HDPE xe đẩy và 02 thùng Inox xe đẩy). 

Cân và bàn giao xử lý: Cân và lập biên bản bàn giao chất thải sinh hoạt và phải có 

giấy phép ra cổng khi chuyển giao chất thải với đầy đủ chữ ký của bên giao và nhận.  

Chất thải rắn sinh hoạt 

Thùng chứa 1100 lít 

Cân và bàn giao xử lý 

Báo cáo đến phòng quản lý 

Hoàn tất lưu hồ sơ, chứng 

từ 
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Báo cáo đến các phòng ban liên quan: Sau khi cân và bàn giao, phòng SMP tổng 

hợp các báo cáo sau: Báo cáo môi trường, báo cáo chất thải sinh hoạt gửi đến các phòng 

ban liên quan. 

Sau khi hoàn tất quy trình, các phòng ban lưu hồ sơ và chứng từ liên quan. 

c, Thông số kỹ thuật các thiết bị lưu chứa chất thải rắn sinh hoạt 

Thiết bị lưu chứa chất thải rắn sinh hoạt thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 

26, Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022, bố trí thiết bị lưu chứa chất thải 

có dung tích phù hợp với thời gian lưu giữ, bảo đảm không rò rỉ nước ra môi trường. 

Bảng 3.11. Thông số kỹ thuật các thiết bị lưu chứa chất thải rắn sinh hoạt 

Stt Loại thùng 
Đơn 

vị 

Số 

lượng 
Thông số kỹ thuật Vị trí đặt 

1 
Thùng rác đôi 80 

lít 
Cái 04 

- Vật liệu: Nhựa HDPE có 

nắp đậy kín. 

- Kích thước: DRC= 

1020x380x1010. 

- Màu thùng: 01 thùng xanh 

và 01 thùng vàng 

03 cái, 

cổng 01 

cái 

2 
Thùng nhựa lưu 

giữ 1100 lít 
Cái 03 

- Vật liệu: Nhựa HDPE có 

nắp đậy kín. 

- Kích thước: DRC= 

1370x1000x1330 

- Màu thùng: xanh. 

Tiếp giáp 

nhà chứa 

rác thải 

công 

nghiệp 

3 
Thùng Inox lưu 

giữ 1500 lít 
Cái 02 

- Vật liệu: Inox có nắp đậy 

kín. 

- Kích thước: DRC= 

1500x1000x1000 

- Màu thùng: trắng. 

Tiếp giáp 

nhà chứa 

rác thải 

công 

nghiệp 

Đánh giá khả năng lưu chứa rác sinh hoạt của các thiết bị: 

Khả năng lưu chứa chất thải rắn sinh hoạt của các thiết bị được đánh giá cụ thể 

như sau:  

Bảng 3.12. Khả năng lưu chứa của các thiết bị chứa chất thải rắn sinh hoạt 

Stt Loại thùng 
Đơn 

vị 

Số 

lượng 

Dung tích 

chứa 

Khối lượng 

lưu chứa 

(kg/lần) 

1 Thùng rác đôi 80 lít Cái 04 80 lít 67 

2 Thùng nhựa lưu giữ 1100 lít Cái 03 1100 lít 693 
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3 Thùng Inox lưu giữ 1500 lít Cái 02 1500 lít 630 

 Tổng    1.390 

Ghi chú: 

- Tỷ trọng rác chưa ép là 210 kg/m3 

- Tổng khối lượng lưu chứa tối đa = Dung tích chứa (lít)/1.000 x tỷ trọng rác chưa 

ép (kg/m3) x số lượng thùng 

Đánh giá: Theo tính toán, khả năng lưu chứa lượng chất thải tối đa của tổng các 

thiết bị là 1.390 kg/lần. Với tổng khối lượng chất thải phát sinh hiện tại là 23,6 kg/ngày 

thì các thùng chứa có thể lưu giữ lên đến 58 ngày. Như vậy, với số lượng thùng rác bố 

trí hoàn toàn đáp ứng khả năng lưu chứa chất thải phát sinh. 

4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

a, Nguồn phát sinh và lượng thải 

- Nguồn phát sinh: Chất thải nguy hại phát sinh có thành phần chủ yếu gồm: dầu 

thải, giẻ lau, thùng chứa có thành phần nguy hại, mực in,… 

- Lượng thải: Lượng chất thải nguy hại phát sinh được tổng hợp dựa vào khối 

lượng thực tế như sau: 

Bảng 3.13. Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trung bình hàng năm 

Stt Tên chất thải 
Mã 

CTNH 

1 
Chất hấp thụ, vật liệu lọc, giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm 

các thành phần nguy hại 
18 02 01 

2 Các loại pin, ắc quy khác 19 06 05 

3 Bóng đèn huỳnh quang và các loại thuỷ tinh hoạt tính thải 16 01 06 

4 Bao bì mềm thải 18 01 01 

5 Bao bì cứng thải bằng kim loại 18 01 02 

6 Mực in thải 08 02 01 

7 Hộp đựng mực in thải 08 02 04 

 
Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh   
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b, Biện pháp lưu giữ và xử lý chất thải nguy hại 

Quy trình lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại tại Cơ sở được thể hiện như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.7. Quy trình lưu giữ, xử lý CTNH  

Thuyết minh quy trình lưu giữ, xử lý: 

Chất thải nguy hại phát sinh được nhập kho, ghi nhận và giám sát: Từng loại chất 

thải được phân loại vào khu vực chứa riêng, có dán nhãn cảnh báo. 

Cân và bàn giao xử lý: Cân từng loại CTNH, lập biên bản bàn giao và phải có giấy 

phép ra cổng khi chuyển giao chất thải với đầy đủ chữ ký của bên giao và nhận. 

Báo cáo đến các phòng ban liên quan: Sau khi cân và bàn giao, phòng SMP tổng 

hợp các báo cáo sau: Báo cáo môi trường, báo cáo chất thải nguy hại gửi đến các phòng 

ban liên quan. 

Sau khi hoàn tất quy trình, các phòng ban lưu hồ sơ và chứng từ liên quan.. 

c, Thông số kỹ thuật các thiết bị lưu chứa chất thải nguy hại 

Thiết bị lưu chứa chất thải nguy hại thực hiện theo quy định tại Khoản 1, khoản 2, 

Điều 36, Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022, thiết bị lưu chứa chất thải 

nguy hại phải chống ăn mòn, chịu va chạm, có nhãn dán cảnh báo,... 

Bảng 3.14. Thông số kỹ thuật các thiết bị lưu chứa chất thải nguy hại 

Stt Loại thùng 
Đơn 

vị 

Số 

lượng 
Thông số kỹ thuật 

1 
Thùng chứa CTNH 

dạng rắn 
Cái 08 

- Vật liệu: Nhựa HDPE có nắp đậy 

kín. 

Chất thải nguy hại 

Nhập kho, giám sát 

Cân và bàn giao xử lý 

Báo cáo đến phòng quản lý 

Hoàn tất lưu hồ sơ, chứng 

từ 
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- Kích thước: DRC= 

1370x1000x1330 

- Dung tích chứa 1100 lít 

2 
Thùng chứa CTNH 

dạng lỏng 
Cái 03 

- Thùng phuy. 

- Dung tích: 200 lít 

Đánh giá khả năng lưu chứa của các thiết bị: 

Đánh giá khả năng lưu chứa của các thiết bị 

Bảng 3.15. Khả năng lưu chứa của các thiết bị chứa chất thải nguy hại 

Stt Loại thùng 
Số 

lượng 

Dung 

tích chứa 

Khối lượng 

chứa (kg/lần) 

1 Thùng chứa CTNH dạng rắn 08 8.800 lít 1.848 

2 Thùng chứa CTNH dạng lỏng 03 600 lít 480 

 Tổng   2.328 

Ghi chú: 

Tỷ trọng rác chưa ép là 210 kg/m3. 

Tổng khối lượng lưu chứa tối đa = Dung tích chứa (lít) / 1.000 x tỷ trọng rác chưa 

ép (kg/m3) x số lượng thùng 

Đánh giá: 

Như vậy, các thiết bị có thể lưu giữ CTNH của cơ sở hiện nay khoảng 18 ngày. 

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

a, Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung 

- Nguồn ồn 01: Tiếng ồn phát sinh từ hoạt động của máy phát điện dự phòng; 

- Nguồn ồn 03: Tiếng ồn từ các phương tiện ra vào, từ phương tiện giao thông của 

cán bộ công nhân viên khi đi làm và tan ca. 

b, Biện pháp giảm thiểu tác động của tiếng ồn, độ rung 

Theo kết quả đo tiếng ồn tại thời điểm các thiết bị máy móc đang hoạt động bình 

thường và đã áp dụng các biện pháp kiểm soát tiếng ồn cho thấy mức ồn chung đo được 

từ 77 - 82 dBA nằm trong tiêu chuẩn cho phép đối với môi trường lao động (QCVN 

24:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng 

ồn tại nơi làm việc) là 85 dBA.  

Tuy nhiên, khi nhiều máy móc thiết bị hoạt động cùng một lúc có thể tạo ra tiếng 

ồn cao hơn tiêu chuẩn cho phép và sẽ gây ảnh hưởng đến sức khoẻ của người lao động 

như mất ngủ, mệt mỏi, gây tâm lý khó chịu. Tiếng ồn còn làm năng suất lao động, sức 

khoẻ của cán bộ, công nhân viên và trong dân cư xung quanh. Tiếp xúc với tiếng ồn có 
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cường độ cao trong thời gian dài sẽ làm cho thính lực giảm sút, dẫn tới bệnh điếc nghề 

nghiệp. 

Tuy các nguồn gây ra tiếng ồn không lớn, mức độ ô nhiễm tiếng ồn không đáng kể 

và ít ảnh hưởng đến các khu vực xung quanh nhưng Cơ sở vẫn có các biện pháp giảm 

thiểu tiếng ồn, cụ thể: 

- Lắp đặt máy trên bệ bê tông cốt thép. Dưới bệ bê tông lắp đặt thiết bị giảm chấn. 

Với các biện  pháp trên, đảm bảo tiếng ồn tại khu vực sẽ giảm được từ 15 – 20 dB(A).  

- Để hạn chế tiếng ồn ở khu vực bên ngoài phải giới hạn tốc độ và các quy định cụ 

thể cho các phương tiện giao thông, vận chuyển nguyên vật liệu.  

- Định kỳ bảo dưỡng, tra dầu mỡ bôi trơn hệ thống máy móc thiết bị sản xuất. 

c, Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng đối với tiếng ồn, độ rung 

Sau khi áp dụng các biện pháp quản lý nội vi trên, tiếng ồn, độ rung phát sinh tại 

Cơ sở đảm bảo đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn QCVN 26:2010/BTNMT 

và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung QCVN 27:2010/BTNMT. 

Ngày 15/5/2025, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành thông tư số 01/2025/TT-

BTNMT kèm theo QCVN 26:2025/BTNMT có hiệu lực từ ngày 14/11/2025. 

Tại thời điểm lập hồ sơ xin cấp Giấy phép môi trường, cơ sở áp dụng quy chuẩn 

đối với tiếng ồn theo theo QCVN 26:2025/BTNMT và quy chuẩn đối với độ rung theo 

QCVN 27:2025/BTNMT. 

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

6.1. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với nước thải 

a, Sự cố bể tự hoại 

- Nguyên nhân gây ra sự cố bể tự hoại: 

+ Tắc nghẽn bồn cầu hoặc tắc đường ống dẫn do rơi rớt các dị vật dẫn đến phân, 

nước tiểu không tiêu thoát được. 

+ Tắc đường ống thoát khí gây mùi hôi thối trong nhà vệ sinh, gây nổ hầm cầu. 

+ Bùn bể tự hoại đầy mà không tiến hành thu gom, xử lý. 

- Phòng ngừa sự cố bể tự hoại: 

+ Thường xuyên theo dõi hoạt động của bể tự hoại, bảo trì, bảo dưỡng định kỳ, 

tránh các sự cố có thể xảy ra. 
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+ Thông bồn cầu và đường ống dẫn bằng các chất thông tắc cầu cống định kỳ để 

tiêu thoát phân và nước tiểu. 

+ Thông ống dẫn khí hoặc thay gioăng cao su chống hôi bồn cầu định kỳ nhằm 

hạn chế mùi hôi cũng như đảm bảo an toàn cho nhà vệ sinh. 

+ Tiến hành hút bồn cầu định kỳ tránh để bùn bể tự hoại đầy làm tắc nghẽn bồn 

cầu. 

- Ứng phó sự cố bể tự hoại: 

+ Bể tự hoại đầy bùn: Nhanh chóng hút bùn cho bể tự hoại. 

+ Đường ống bị rò rỉ, nứt, vỡ: Lập tức đặt các biển cảnh báo để công nhân viên tại 

Cơ sở không tiếp tục sử dụng bồn cầu bị rò rỉ, hư hỏng. Sau đó, nhanh chóng liên hệ với 

đơn vị có chức năng để sửa chữa kịp thời. 

+ Trường hợp bể tự hoại bị hư hỏng phải lập tức cải tạo hoặc xây mới. 

b, Sự cố tại hệ thống xử lý nước thải 

- Nguyên nhân gây ra sự cố trạm xử lý nước thải: 

+ Vận hành hệ thống xử lý nước thải không đúng kỹ thuật gây ảnh hưởng đến chất 

lượng nước thải đầu ra của hệ thống. 

+ Các máy móc, thiết bị bị hư hỏng dẫn đến hệ thống xử lý nước thải hoạt động 

không ổn định. 

+ Đường ống thu gom nước thải bị tắc nghẽn do bùn lắng, rác thải gây ảnh hưởng 

đến lưu lượng nước thải của hệ thống. 

+ Nổ hố ga, cháy nổ hệ thống xử lý nước thải. 

- Phòng ngừa sự cố hệ thống xử lý nước thải: 

+ Đảm bảo vận hành hệ thống theo đúng quy trình đã được hướng dẫn. 

+ Vận hành và bảo dưỡng các máy móc thiết bị trong hệ thống một cách thường 

xuyên theo đúng hướng dẫn kỹ thuật của nhà cung cấp; kịp thời thay thế các thiết bị hư 

hỏng đảm bảo hoạt động thường xuyên, liên tục và hiệu quả. 

+ Lập sổ theo dõi lưu lượng, tính chất nước thải và sự ổn định của hệ thống, tạo ra 

cơ sở để phát hiện sự cố một cách sớm nhất; không để vượt công suất xử lý. 

+ Lấy mẫu và phân tích chất lượng mẫu nước sau xử lý nhằm đánh giá hiệu quả 

hoạt động của hệ thống xử lý để có biện pháp khắc phục kịp thời. 
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+ Kiểm tra quá trình thu gom nước thải của tuyến ống dẫn nhằm kịp thời khắc phục 

thay thế kịp thời các vị trí bị rò rỉ nước thải. 

- Ứng phó sự cố đối với trạm xử lý nước thải: 

+ Khi lưu lượng bơm giảm, không hoạt động: Kiểm tra nguồn điện, rơle nhiệt, 

kiểm tra bơm; kéo bơm lên vệ sinh, vệ sinh van 1 chiều. 

+ Khi bơm bị rò rỉ hóa chất: Thay phao bơm; kiểm tra vị trí gioăng cao su, thay 

nếu cần thiết; kiểm tra căn chỉnh các bu lông tại buồng bơm cho khít. 

+ Trong quá trình vận hành hệ thống xử lý nước thải sẽ xảy ra sự cố gây ảnh hưởng 

đến chất lượng nước thải đầu ra của Cơ sở. Các biện pháp ứng phó đối với sự cố tại trạm 

xử lý nước thải như sau:  

Bảng 3.16. Các sự cố hệ thống xử lý nước thải và cách khắc phục 

Hạng 

mục 
Sự cố Nguyên nhân Giải pháp 

Đầu 

vào (hố 

thu 

gom) 

Mùi hôi 
Do nước thải tích tụ lâu 

trong đường ống thu gom 

Cải thiện đường ống thu 

gom 

Nước có màu đen 
Do bị phân hủy yếm khí 

trước khi đến hố thu 

Cài đặt mức phao cho 

hợp lý 

Bể điều 

hòa 

Nước thải có nhiều 

cặn 

Song và lưới chắn rác 

không lược hết cặn thô 

Kiểm tra song và lưới 

chắn rác có hư hỏng hay 

không 

Quá trình phân hủy yếm 

khí xảy ra trong bể điều 

hòa 

Kiểm tra lại hệ thống 

phân phối khí đảm bảo 

rằng khí được phân phối 

đều trong bể 

Bể sinh 

học 

Bọt trắng nổi trên 

mặt 

Có quá ít bùn Dừng lấy bùn dư 

Nhiễm độc tính Tìm nguồn phát sinh 

Bùn có màu đen Lượng oxy hòa tan thấp Tăng cường sục khí 

Bùn có chỉ số thể 

tích cao 
Lượng DO trong bể thấp 

Kiểm tra sự phân phối 

khí 

Có bọt khí 
Thiết bị phân phối khí bị 

nứt 

Thay thế thiết bị phân 

phối khí 

Bùn đen trên bề mặt Thời gian lưu bùn quá 

lâu 

Loại bỏ bùn 

thường xuyên 

Có bùn nổi ở dòng 

nước thải 

Nước thải quá tải 
Xây bể to Giảm công 

suất xử lý 

Máng tràn quá ngắn Tăng độ dài máng 
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Nước thải không 

trong 

Khả năng lắng của bùn 

kém 
Tăng hàm lượng bùn 

Tải lượng chất hữu cơ 

vượt quá 

Giảm tải lượng chất hữu 

cơ 

Thiếu chất dinh dưỡng 
Bổ sung chất dinh 

dưỡng 

Thiếu oxy Tăng cường sục khí 

pH không tối ưu 
Thêm axit/kiềm 

Nhiệt độ không tối ưu 

Bể lắng 

Nước thải ra khỏi 

máng thu nước có 

cặn 

Bể lắng hoạt động  

không hiệu quả 

Kiểm tra chế độ phân 

phối nước vào 

Bùn nổi 

Quá trình khử Nitrat và 

phân hủy yếm khí xảy ra 

ở đáy bể sinh khí N2, 

CH4, NH3 bám vào bông 

bùn và kéo theo bùn nổi 

trên bề mặt 

Hút bùn tại đáy bể lắng 

 

Nước 

thải sau 

xử lý 

Nồng độ BOD 

không đạt: Nhiệt độ 

thay đổi; pH thay 

đổi; Hàm lượng DO 

quá thấp. 

Nhiệt độ thay đổi ảnh 

hưởng đến sự sinh trưởng 

và phát triển của vi sinh; 

Môi trường thuận lợi nhất 

để vi khuẩn phát triển là 

môi trường có pH từ 7 

đến 8. 

- Hàm lượng DO thấp 

không đủ để vi sinh vật 

hiếu khí tham gia vào quá 

trình xử lý nước thải. 

Nhiệt độ trong bể xử lý 

của bạn nên duy trì ở 

mức 30 – 36oC là tối ưu 

nhất để xử lý BOD đạt 

hiệu quả. 

Duy trì chỉ số pH tối ưu 

nhất cho vi khuẩn xử lý 

BOD là pH = 7,5. 

- Duy trì hàm lượng DO 

≥ 2,0 mg/l để đạt hiệu 

quả xử lý BOD tốt nhất. 

Thời gian thực hiện 

trong 01 ngày làm việc 

Nồng độ SS không 

đạt: 

Trong nước có 

nhiều cặn 

lơ lửng li ti bất 

thường 

Nước thải sau xử lý 

có chỉ số Coliform 

cao bất thường 

(>1000 

MPN/100ml), chất 

Chất lượng bùn kém  

khó lắng 

Thông báo sự cố cho nhà 

cung cấp/phòng quản lý 

chất lượng để khắc phục, 

sửa chữa. 

Thời gian thực hiện 

trong 01 ngày làm việc 
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rắn lơ lửng cao 

(>100 mg/L) 

Nồng độ Nitrat 

không đạt: 

Bùn múc đo ở bể 

trong 30 phút nổi 

lên thành từng 

mảng; 

Lượng nước thải 

tuần hoàn từ bể hiếu 

khí và bể thiếu khí 

thấp. 

Đo chỉ số thể tích 

bùn SV30 thấy 

lượng bùn vi sinh 

thấp hoặc không có 

Hàm lượng oxi hòa tan 

(DO) bể thiếu khí cao (> 

1 mgO2/L); 

Nước thải tuần hoàn về bể 

thiếu khí thấp; 

Hàm lượng vi sinh quá 

thấp. 

Chỉnh lại van cấp khí 

cho ống trộn <0,5 

mgO2/L; 

Điều chỉnh lưu lượng 

tuần hoàn; 

Bổ sung thêm bùn và 

men vi sinh 

Thời gian thực hiện 

trong 01 ngày làm việc. 

Nồng độ  Amoni  

không đạt: 

Nước thải sau xử lý 

có màu ngả vàng; 

Bọt xốp nổi nhiều 

trên bề mặt bể và có 

mùi khai; 

- Bề mặt bể sục khí 

yếu 

Thiếu dinh dưỡng; 

Lượng vi sinh thấp; 

Hàm lượng oxi hòa tan 

(DO) bể hiếu khí thấp 

Bổ sung chất dinh 

dưỡng; 

Bổ sung thêm men hoặc 

bùn vi sinh; 

Điều chỉnh van cấp khí 

cho bể DO > 2 mgO2/L. 

Thời gian thực hiện 

trong 01 ngày làm việc 

6.2. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với khí thải 

a, Nguyên nhân sự cố đối với khí thải 

- Bụi và khí thải từ hoạt động vận chuyển hàng hoá tại đường nội bộ tại Cơ sở. 

Tình trạng ùn tắc giao thông vào các giờ cao điểm (giờ vào ca, tan ca của công nhân 

viên) tại nhà xe dẫn đến lượng bụi và khí thải tăng cao. 

- Mùi hôi, khí thải, ruồi nhặng phát sinh tại khu lưu chứa chất thải rắn. 

- Đường ống thoát khí tại máy phát điện, chụp hút khí thải tại hệ thống xử lý khí 

thải lò đúc bị sự cố. 

- Khói thải phát sinh từ máy phát điện do vận hành không đúng kỹ thuật. 

b, Phòng ngừa sự cố đối với khí thải 

- Kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng định kỳ các đường ống thoát khí thải tại máy phát 

điện. 

- Vận hành máy phát điện đúng kỹ thuật tránh việc cháy nổ làm phát sinh khói thải. 
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- Thu gom và vận chuyển chất thải rắn định kỳ, không để chất thải rắn tồn đọng 

quá lâu gây tình trạng phân huỷ rác thải và các thùng chứa các chất thải rắn đều có nắp 

đậy. 

6.3. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với sự cố cháy nổ 

a, Nguyên nhân dẫn đến sự cố cháy nổ 

- Dây điện, động cơ quạt, thiết bị,... bị quá tải trong quá trình vận hành, phát sinh 

nhiệt và dẫn đến cháy. 

- Chạm điện do thời tiết hoặc do quá trình sửa chữa điện không đúng quy tắc an 

toàn điện. 

- Quá trình bảo quản các nguyên, vật liệu, hoá chất không đúng quy định, các loại 

hoá chất, nguyên, vật liệu khi sắp xếp gần nhau có thể tạo phản ứng gây cháy nổ. 

b, Phòng ngừa sự cố cháy nổ 

- Công nhân phải quản lý chặt chẽ các nguồn nhiệt, các thiết bị máy móc khi hoạt 

động có thể sinh lửa, nhiệt, các chất sinh lửa, nhiệt. Nắm vững các tính chất, đặc điểm 

nguy hiểm cháy, nổ của các loại nguyên vật liệu, vật tư, hóa chất có trong Cơ sở. 

- Công nhân trực tiếp phải thao tác vận hành máy móc, thiết bị đúng quy trình, 

thường xuyên kiểm tra các bộ phận sinh nhiệt, thực hiện bảo dưỡng định kỳ thiết bị máy 

móc. 

- Bảo quản, sắp xếp các loại hàng hóa, vật tư thiết bị, hóa chất, nguyên vật liệu 

theo đúng quy định và theo từng loại riêng biệt, hạn chế tập trung tại. Không sắp xếp 

chung các loại vật tư thiết bị nguyên liệu, hàng hóa mà khi tiếp xúc với nhau có thể tạo 

phản ứng gây cháy, nổ. 

- Những nơi mà trong quá trình sinh ra khí, hơi và bụi dễ cháy nổ thì phải lắp đặt 

hệ thống thông gió tự nhiên hoặc cưỡng bức, hoặc cho thêm các phụ gia trơ hạn chế 

nồng độ lượng chất nguy hiểm cháy, nổ xuống dưới giới hạn cháy nổ. 

- Bố trí các thiết bị và nguyên liệu có tính chất nguy hiểm về cháy, nổ tại những 

khu vực khác nhau, đảm bảo các khoảng cách an toàn về PCCC. 

- Cấm hút thuốc, sử dụng các vật dụng phát ra lửa tại các khu vực dễ cháy nổ, đảm 

bảo cách ly an toàn. 

- Định kỳ tổ chức tập huấn kiến thức PCCC cho cán bộ công nhân viên và đôn đốc 

mọi người thực hiện nghiêm túc an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ. 
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- Phối hợp với các cơ quan PCCC để trang bị đầy đủ các thiết bị và bố trí lắp đặt 

tại các khu vực có nguy cơ dễ phát sinh cháy nổ tại những nơi cần thiết. 

- Áp dụng biện pháp nối đất thiết bị kết hợp với tự động cắt nguồn cung cấp bằng 

thiết bị bảo vệ đối với các bộ phận có tính dẫn điện để hở của thiết bị điện, khung kim 

loại của bảng điện và bảng điều khiển, vỏ kim loại của các máy điện di động và cầm tay 

theo quy định tại Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 9358:2012 - Lắp đặt hệ thống nối đất 

thiết bị cho các công trình công nghiệp – Yêu cầu chung. 

- Định kỳ hàng năm tiến hành đo kiểm tra điện trở tiếp đất của hệ thống nối đất 

cho các thiết bị điện theo quy định tại Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 9358:2012 – Lắp 

đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp – Yêu cầu chung và theo 

quy định tại Quy phạm trang bị điện – Phần I. Quy định chung, ký hiệu TCN – 11-18-

2006. 

c, Ứng phó đối với sự cố cháy nổ 

- Khi phát hiện có cháy, người phát hiện bình tĩnh nhận định đám cháy lớn hay nhỏ 

để ứng phó cho hiệu quả. Cháy lớn: Nằm ngoài khả năng chữa cháy. Cháy nhỏ: Có thể 

tự mình chữa cháy. 

- Trường hợp cháy nhỏ: Hô to “Cháy! Cháy! Cháy!”. Lấy bình cứu hỏa gần nhất, 

chạy đến đám cháy, rút chốt an toàn, chĩa vòi vào phía gốc ngọn lửa và bóp tay cầm cho 

đến khi ngọn lửa bị dập tắt hoàn toàn. Chú ý giữ khoảng cách an toàn giữa đám cháy. 

- Trường hợp cháy lớn: Hô to “Cháy! Cháy! Cháy!”. Bấm chuông báo cháy hoặc 

gọi số khẩn cấp (Theo bảng liên lạc khẩn cấp). Cúp cầu dao điện nếu có thể. Rời khỏi 

nơi có đám cháy theo lối thoát hiểm gần nhất. Tập trung tại khu vực an toàn (nhà xe), 

quản lý kiểm soát số lượng nhân viên để có thể xác định những người còn bị mắc kẹt và 

đưa ra hành động kịp thời. 

- Các thành viên đội PCCC tiến hành chữa cháy theo phương án chữa cháy được 

công an PCCC phê duyệt. Các thành viên tham gia chữa cháy phải sử dụng phương tiện 

bảo hộ được bố trí để đảm bảo sự an toàn khi tham gia hoạt động chữa cháy. 

6.4. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố tràn dầu, rò rỉ hóa chất 

a, Nguyên nhân sự cố tràn dầu, hoá chất 

- Tràn đổ, rò rỉ hóa chất có thể xảy ra khi bao bì chứa hóa chất bị rách thủng trong 

quá trình vận chuyển và bốc vác, do chuột cắn phá, do vật nhọn làm rách thủng. Thùng 

chứa, thùng phuy, can có thể bị nứt bể do va chạm, do tác động cơ học, do thời gian sử 

dụng lâu, do chứa đựng hóa chất không phù hợp (ăn mòn, phá hủy,…) với chất liệu làm 

vật chứa, cũng có thể do nhiệt độ kho bảo quản quá cao gây nứt vật chứa. 
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- Tràn đổ cũng có thể xảy ra do quá trình sắp xếp hàng hóa trong kho công nhân 

đã xếp hàng quá cao, vượt quá chiều cao quy định và không cẩn thận nên lớp hàng hóa 

bị nghiêng và đổ, kéo theo các lô hóa chất kế bên. 

- Cháy nổ hóa chất có thể xảy ra khi kho bảo quản hóa chất quá nóng (do hỏa hoạn, 

chập điện,…), vượt quá nhiệt độ tự cháy hoặc nhiệt độ bùng cháy của hóa chất làm hóa 

chất bốc cháy sinh nhiệt có thể gây nổ. Cũng có thể do hóa chất tràn đổ phản ứng với 

các loại hóa chất khác trong cùng kho bảo quản sinh ra khí cháy gây nổ. Sự cố hóa chất 

xảy ra có thể do nguyên nhân của người vận hành. 

b, Phòng ngừa với sự cố tràn dầu, hoá chất 

- Cơ sở đã tiến hành lập hồ sơ về biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất. 

- Các kỹ thuật viên và công nhân vận hành các thiết bị chuyên dụng có các yêu cầu 

cao về an toàn lao động, đều qua lớp tập huấn, bồi dưỡng các quy trình vận hành, an 

toàn lao động và được cấp chứng chỉ mới được đưa vào vận hành. 

- Hàng năm, cán bộ quản lý, phụ trách an toàn – vệ sinh lao động được tập huấn 

lại về nghiệp vụ chuyên môn, cập nhật các văn bản, quy phạm pháp luật về an toàn – vệ 

sinh lao động – phòng cháy chữa cháy của nhà nước và tổ chức định kỳ đào tạo, huấn 

luyện về an toàn hóa chất cho người lao động. 

- Khi tiếp xúc với hóa chất cần phải chú ý đến kỹ thuật an toàn. Trong phòng làm 

việc phải treo bảng về kỹ thuật an toàn và người làm việc phải biết rõ điều đó. 

- Khi mở chai hóa chất cần chú ý tránh để hóa chất phụt ra ngoài. Những nắp đậy 

bình hóa chất dễ cháy thì không được hơ trên ngọn lửa để mở. Người sử dụng hóa chất 

cần nắm vững tính chất của từng loại hóa chất. Hóa chất đựng trong bình phải có nhãn 

hiệu rõ ràng. 

- Bảo quản hoá chất đúng theo quy định trong bảng chỉ dẫn an toàn hoá chất 

(MSDS hoá chất), thường xuyên vệ sinh sạch sẽ nơi lưu giữ hoá chất để tránh tình trạng 

chuột cắn phá làm rách thủng đồ chứa đựng hoá chất. 

c, Ứng phó đối với sự cố tràn dầu, hoá chất 

Cơ sở thành lập đội ứng phó sự cố khẩn cấp với 07 nhân lực, đảm bảo cùng nhau 

phối hợp khi có sự cố xảy ra, sơ đồ đội ứng phó sự cố được thể hiện như sau: 
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Hình 3.8. Sơ đồ ứng phó sự cố tràn dầu, tràn đổ hóa chất 

Trách nhiệm và quyền hạn của từng thành viên trong đội ứng phó sự cố tràn dầu, 

hoá chất được thể hiện như sau: 

Bảng 3.17. Trách nhiệm, quyền hạn của đội ứng phó sự cố tràn dầu, hoá chất 

Stt Chức danh Trách nhiệm và quyền hạn 

 

1 
Đội trưởng 

Đội trưởng đội ứng phó có trách nhiệm định kỳ hướng dẫn đội 

viên xử lý tràn đổ dầu, hoá chất,... 

 

2 
Đội phó 

Báo cáo tình huống khẩn cấp và nhận chỉ đạo từ cấp trên. 

Đánh giá vấn đề và yêu cầu hỗ trợ khi tình trạng khẩn cấp vượt 

quá khả năng ứng phó. 

3 Đội viên 

Đội viên đội ứng phó xử lý tràn đổ theo chỉ đạo của đội trưởng 

và làm đúng trách nhiệm được huấn luyện. 

Đội viên báo cáo cấp trên và kịp thời xử lý khi phát hiện bất 

thường về tràn đổ dầu, hoá chất,... 

Đội viên ứng phó có trách nhiệm tham gia xử lý các tình huống 

khẩn cấp về tràn đổ dầu, hoá chất,... 

Quy trình ứng phó đối với sự cố tràn dầu, hoá chất tại Cơ sở như sau: 

Bảng 3.18. Quy trình ứng phó đối với sự cố tràn dầu, hoá chất tại Cơ sở 

Stt Bước triển khai Nội dung 

1 Tràn đổ hoá chất 

- Phát tín hiệu. 

- Bấm chuông báo động. 

- Gây tiếng động: La lớn, bấm chuông,... 

2 
Triển khai đội 

hình 

- Nhận thông tin tình huống khẩn cấp. 

- Tập trung và triển khai đội hình ứng phó. 

- Trang bị bảo hộ chuẩn bị ứng phó xử lý. 

- Trường hợp: Sự cố xảy ra phức tạp ngoài khả năng của 

Đội trưởng (chỉ huy 

hiện trường – 01 

người) 

Đội phó (01 người) 

Đội viên (05 người) 
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đội ứng phó thì báo động cho Ban ứng phó tình huống 

khẩn cấp. 

3 Xử lý tức thời 

- Lập tức khoá, đóng các van. 

- Lập tức treo biển báo, che chắn khoanh vùng tràn đổ 

không cho người lạ vào khu vực tràn đổ. 

4 

Xử lý ngăn chặn 

ảnh hưởng môi 

trường xung 

quanh 

- Dùng cát, giẻ lau,... cô lập vùng tràn đổ 

Sử dụng xô, ca, máy bơm nhỏ,... để thu gom dầu, hoá 

chất... 

- Dùng giẻ lau, thấm hút sạch sẽ vị trí tràn đổ. 

5 
Xử lý hoá chất 

nguy hại 

- Giẻ lau, cát,...dính dầu, hoá chất,... phải được thu gom 

chứa vào các thùng chuyên dụng chuyển đến khu vực chứa 

chất thải nguy hại. 

- Chất thải nguy hại được lưu giữ và xử lý đúng theo quy 

định xử lý chất thải nguy hại. 

- Lập biên bản và báo cáo cấp trên sau khi xử lý. 

7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác 

Không có 

8. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo 

cáo đánh giá tác động môi trường 

Không có 

  



Báo cáo đề xuất cấp GPMT của cơ sở “Somerset Central TD” 

Chủ cơ sở: Công ty TNHH Somerset Central TD                                             54 

Địa chỉ: Tháp A, TD Plaza, Lô 20A, P. Gia Viên, TP Hải Phòng 

Điện thoại: 0225.3670888 

Chương IV. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

1A. Nội dung cấp phép xả nước thải 

1.1. Nguồn phát sinh nước thải 

- Nguồn thải 01: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của công nhân viên. 

Lưu lượng tối đa 56m3/ngày đêm. 

1.2. Lưu lượng xả nước thải tối đa 

Tổng lưu lượng thải 41m3/ngày đêm.  

Đề xuất lưu lượng xả thải lớn nhất là 56 m3/ngày đêm (tính bằng công suất thiết 

kế của hệ thống xử lý nước thải). 

1.3. Dòng nước thải 

Số lượng dòng nước thải: 01 dòng. 

Chất lượng nước thải sau xử lý đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh 

hoạt QCVN 14:2008/BTNMT được thoát vào hố ga BTCT 1000x1000x1000 sau đó xả 

vào hệ thống thoát nước khu vực bằng đường ống PVC D200, xả ra sông Cấm. 

1.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước 

thải 

Nước thải phát sinh từ hoạt động của cơ sở là nước thải sinh hoạt. Giới hạn cho 

phép đề xuất theo giá trị quy định tại QCVN 14:2008/BTNMT và QCVN 

40:2011/BTNMT – Cột A với lý do sau: 

- Áp dụng hệ số lưu lượng nguồn thải và nguồn tiếp nhận: 

+ Với QCVN 14:2008/BTNTM: Áp dụng với hệ số K = 1.  

Như vậy, giới hạn giá trị thông số nguồn thải của cơ sở được lựa chọn là giá trị tối 

đa cho phép theo quy chuẩn thải Cmax = C x K = C x 1. 

Các chất ô nhiễm và giới hạn giá trị cho phép của các chất ô nhiễm đối với nước 

thải cụ thể tại bảng sau: 

Bảng 4.1. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn cho phép của các chất ô nhiễm 

theo dòng nước thải 

Stt Chất ô nhiễm Đơn vị 
Giới hạn giá 

trị cho phép 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Quan trắc 

tự động, 

liên tục 
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1 pH - 5-9 

Không 

thuộc đối 

tượng 

Không 

thuộc đối 

tượng phải 

quan 

trắc nước 

thải tự 

động, liên 

tục 

(theo quy 

định tại 

Điều 97 

Nghị định 

số 

08/2022/NĐ

-CP) 

2 BOD5 (20oC) mg/L 30 

3 Amoni (NH4
+) (tính 

theo N) 
mg/L 5 

4 
Chất rắn lơ lửng 

(TSS) 
mg/L 50 

5 
Tổng chất rắn hòa 

tan 
mg/L 500 

6 Sunfua mg/L 1 

7 Nitrat mg/L 30 

8 
Dầu mỡ động, thực 

vật 
mg/L 10 

9 
Tổng chất hoạt động 

bề mặt 
mg/L 5 

10 Photphat mg/L 6 

11 Tổng Coliforms MPN/100mL 3000 

12 COD mg/L 74,25 

13 Asen (As) mg/L 0,0495 

14 Thủy ngân (Hg) mg/L 0,00495 

15 Chì (Pb) mg/L 0,099 

16 Cadimi (Cd) mg/L 0,0495 

17 Dầu mỡ khoáng mg/L 4,95 

18 Tổng N mg/L 19,8 

19 Tổng P mg/L 3,96 

1.5. Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải 

- Vị trí xả nước thải: vị trí xả nước thải có tọa độ được thống kê trong bảng sau:  

Bảng 4.2. Tọa độ điểm xả thải của cơ sở 

Stt Điểm xả X (m) Y (m) 

1 Điểm xả nước thải 2314283.517 592806.381 

- Phương thức xả thải: tự chảy 

- Chế độ xả: xả liên tục 24/24h 

- Nguồn tiếp nhận nước thải: Nước thải sau xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT sau 

đó xả vào hệ thống thoát nước khu vực bằng đường ống PVC D200, nguồn tiếp nhận 

cuối cùng là sông Cấm. 
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Tọa độ điểm tiếp nhận nước thải: 2314262.977X; 593474.365Y. 

1B. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với thu gom, xử lý nước thải 

1.1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải 

a, Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh nước thải để đưa về hệ 

thống xử lý nước thải 

- Nguồn thải 01: 

Nước thải từ nhà vệ sinh được xử lý sơ bộ tại bể tự hoại, sau đó thu gom bằng ống 

PVC D90 đấu nối với hệ thống thu gom nước thải bằng đường ống PVC D200 dẫn về 

hệ thống xử lý nước thải 56 m3/ngày đêm để tiếp tục xử lý. 

Chất lượng nước thải sau xử lý đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh 

hoạt QCVN 14:2008/BTNMT được thoát vào hố ga BTCT 1000x1000x1000 sau đó xả 

vào hệ thống thoát nước khu vực bằng đường ống PVC D200, xả ra sông Cấm. 

b, Công trình, thiết bị xử lý nước thải 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: 

Tóm tắt quy trình công nghệ hệ thống xử lý nước thải công suất 56m3/ngày.đêm: 

Nước thải  Bể thu gom  Bể điều hòa  Bể khử nitơ  Bể hiếu khí  Bể lắng 

sinh học  Bể trung gian  Bể lắng hóa học  Bể chứa  Bồn lọc cát  Bồn lọc 

than  Thiết bị khuấy tĩnh  Nước thải sau xử lý  Nguồn tiếp nhận. 

- Công suất thiết kế: 56m3/ngày.đêm. 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: Polime, Ca(Ocl)2. 

c, Hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục 

Không thuộc đối tượng phải quan trắc nước thải tự động, liên tục theo quy định tại 

khoản 2 Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022. 

d, Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố  

- Đảm bảo vận hành hệ thống theo đúng quy trình đã được hướng dẫn. 

- Vận hành và bảo dưỡng các máy móc thiết bị trong hệ thống một cách thường 

xuyên theo đúng hướng dẫn kỹ thuật của nhà cung cấp; kịp thời thay thế các thiết bị hư 

hỏng đảm bảo hoạt động thường xuyên, liên tục và hiệu quả. 

- Lập sổ theo dõi lưu lượng, tính chất nước thải và sự ổn định của hệ thống, tạo ra 

cơ sở để phát hiện sự cố một cách sớm nhất; không để vượt công suất xử lý. 
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- Lấy mẫu và phân tích chất lượng mẫu nước sau xử lý nhằm đánh giá hiệu quả 

hoạt động của hệ thống xử lý để có biện pháp khắc phục kịp thời. 

- Kiểm tra quá trình thu gom nước thải của tuyến ống dẫn nhằm kịp thời khắc phục 

thay thế kịp thời các vị trí bị rò rỉ nước thải. 

- Khi lưu lượng bơm giảm, không hoạt động: Kiểm tra nguồn điện, rơle nhiệt, kiểm 

tra bơm; kéo bơm lên vệ sinh, vệ sinh van 1 chiều. 

- Khi bơm bị rò rỉ hóa chất: Thay phao bơm; kiểm tra vị trí gioăng cao su, thay nếu 

cần thiết; kiểm tra căn chỉnh các bu lông tại buồng bơm cho khít. 

- Trong quá trình vận hành hệ thống xử lý nước thải sẽ xảy ra sự cố gây ảnh hưởng 

đến chất lượng nước thải đầu ra của Cơ sở. 

1.2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm 

1. Thời gian vận hành thử nghiệm: từ 03 đến 06 tháng kể từ thời điểm bắt đầu vận 

hành thử nghiệm. 

2. Công trình, thiết bị xả nước thải phải vận hành thử nghiệm: 

a, Hệ thống thu gom xử lý nước thải công suất 56 m3/ngày đêm.  

b, Vị trí lấy mẫu: Hố ga xả cuối cùng của cơ sở trước khi đấu nối vào hệ thống 

thoát nước. Tọa độ: X (m) =  2314283.517 và Y (m) = 592806.381 (Hệ tọa độ VN 2000, 

múi chiếu 30, kinh tuyến trục 105045’). 

c, Chất ô nhiễm chính và giá trị giới hạn cho phép: tuân thủ theo QCVN 

14:2008/BTNMT 

d, Tần suất lấy mẫu: Thực hiện quan trắc chất thải đảm bảo ít nhất 03 mẫu đơn 

trong 03 ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành ổn định các công trình xử lý chất thải 

theo quy định tại khoản 5 Điều 21 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 

năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Bảo vệ môi trường; quy định tại Khoản 8 Điều 1 Thông tư 07/2025/TT-BTNMT 

ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

1.3. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường 

- Thu gom, xử lý nước thải phát sinh từ hoạt động của cơ sở bảo đảm đáp ứng đạt 

QCVN 14:2008/BTNMT trước khi xả thải ra ngoài môi trường. 
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- Đảm bảo bố trí đủ nguồn lực, thiết bị, để thường xuyên vận hành hiệu quả hệ 

thống, công trình thu gom, xử lý nước thải. 

- Công ty chịu hoàn toàn trách nhiệm khi xả nước thải không đảm bảo theo các 

yêu cầu tại Giấy phép này môi trường. 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

2A. Nội dung cấp phép xả khí thải 

2.1. Nguồn phát sinh khí thải 

- Nguồn 01: Khí thải phát sinh từ ống thoát khí thải của máy phát điện dự phòng, 

công suất 2.000 kVA, sử dụng nhiên liệu dầu DO; 

2.2. Lưu lượng xả khí thải tối đa 

Tổng lưu lượng xả khí thải tối đa: 2.000 m3/h. 

2.3. Dòng khí thải 

Số lượng dòng khí thải: 01 dòng. 

- Dòng khí thải 01: Khí thải phát sinh từ ống thoát khí thải của máy phát điện dự 

phòng, công suất 2.000 kVA, sử dụng nhiên liệu dầu DO; Lưu lượng xả khí thải tối đa 

là 1.400m3/h; 

2.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí 

thải 

Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm đề nghị cấp giấy phép 

môi trường theo dòng khí thải, khí thải đảm bảo đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí 

thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ QCVN 19:2024/BTNMT cụ thể như sau: 

a, Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn theo dòng khí thải 01 (Máy phát điện) 

Khí thải phát sinh máy phát điện dự phòng có thành phần chủ yêu là bụi tổng, CO, 

SO2, NO2. Giới hạn cho phép đề xuất theo giá trị quy định tại QCVN 19:2024/BTNMT 

– Cột C  

Các chất ô nhiễm và giới hạn giá trị cho phép của các chất ô nhiễm đối với dòng 

khí thải 01 cụ thể tại bảng sau: 

Bảng 4.3. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn theo dòng khí thải 01 (máy phát 

điện) 

Stt Chất ô nhiễm Đơn vị 

Giới hạn 

giá trị 

cho phép 

Tần suất 

quan 

trắc 

Quan trắc tự 

động, liên tục 
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định kỳ 

1 Bụi tổng mg/Nm3 30 

Không 

thuộc đối 

tượng 

Không thuộc đối 

tượng phải quan 

trắc khí thải tự 

động, liên tục 

(theo quy định tại 

Điều 98 Nghị định 

số 08/2022/NĐ-CP) 

2 Cacbon oxit (CO) mg/Nm3 450 

3 
Lưu huỳnh dioxit 

(SO2) 
mg/Nm3 250 

4 
Nit oxit, NOx (tính 

theo NO2) 
mg/Nm3 300 

5 Lưu lượng m3/h ≤ 1.400 

2.5. Vị trí, phương thức xả khí thải  

- Vị trí xả khí thải:  

+ Dòng khí thải 01: Khí thải phát sinh từ ống thoát khí thải của máy phát điện dự 

phòng 

Vị trí xả khí thải của cơ sở được thống kê trong bảng sau: 

Bảng 4.4. Tọa độ vị trí xả khí thải của cơ sở 

Stt Điểm xả X (m) Y (m) 

1 Dòng khí thải 01 2314139.609 592816.138 

- Phương thức xả thải:  

+ Dòng khí thải 01: Khí thải xả ra môi trường qua ống thoát khí thải theo phương 

thức quạt hút, xả gián đoạn (khi có hoạt động máy phát điện); 

- Chế độ xả: xả gián đoạn. 

2B. Yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với thu gom, xử lý khí thải 

1.1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý khí thải và hệ thống, thiết bị quan trắc 

khí thải tự động, liên tục (nếu có) 

a, Mạng lưới thu gom khí thải từ các nguồn phát sinh bụi, khí thải để đưa về hệ 

thống xử lý bụi, khí thải 

- Nguồn 01: Khí thải phát sinh từ ống thoát khí thải của máy phát điện dự phòng, 

công suất 2.000 kVA, sử dụng nhiên liệu dầu DO; Lưu lượng xả khí thải tối đa là 

1.400m3/h; Khí thải thoát ra theo ống khói kích thước DN114, cao 8m. 

c, Hệ thống, thiết bị quan trắc khí thải tự động, liên tục 

Không thuộc đối tượng phải quan trắc khí thải tự động, liên tục (theo quy định tại 

Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP) 
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d, Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố 

- Kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng định kỳ các đường ống thoát khí thải tại máy phát 

điện, chụp hút khí thải lò đúc. 

- Vận hành máy phát điện đúng kỹ thuật tránh việc cháy nổ làm phát sinh khói thải. 

- Thu gom và vận chuyển chất thải rắn định kỳ, không để chất thải rắn tồn đọng 

quá lâu gây tình trạng phân huỷ rác thải và các thùng chứa các chất thải rắn đều có nắp 

đậy. 

Cần dừng ngay hoạt động máy phát điện khi gặp các sự cố sau: 

- Nhiệt độ dầu và nước hoặc ổ trục đã vượt quá giới hạn cho phép. 

- Áp suất máy vượt quá giới hạn. 

- Tốc độ quay tăng hoặc giảm vượt quá giới hạn quy định. 

- Xuất hiện tia lửa hoặc khói trong máy phát điện, hệ thống xử lý khí thải lò đúc. 

Sau khi kiểm tra và xác định sự cố từ máy phát điện, hệ thống xử lý khí thải lò đúc 

liên hệ nhân viên kỹ thuật để khắc phục.  

1.2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm 

Không thuộc đối tượng 

1.3. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường 

- Thu gom, xử lý khí thải phát sinh từ hoạt động của cơ sở bảo đảm đáp ứng Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ QCVN 

19:2024/BTNMT (cột C) trước khi xả thải ra ngoài môi trường.  

- Đảm bảo bố trí đủ nguồn lực, thiết bị, để thường xuyên vận hành hiệu quả các hệ 

thống, công trình thu gom, xử lý khí thải. 

- Công ty chịu hoàn toàn trách nhiệm khi xả khí thải không đảm bảo theo các yêu 

cầu tại Giấy phép này môi trường. 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn và độ rung 

3A. Nội dung cấp phép về tiếng ồn, độ rung 

3.1. Nguồn phát sinh 

- Nguồn ồn 01: Tiếng ồn phát sinh từ hoạt động của máy phát điện dự phòng; 

- Nguồn ồn 02: Tiếng ồn từ các phương tiện giao thông. 
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3.2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung 

Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung của cơ sở được thống kê trong bảng sau: 

Bảng 4.5. Tọa độ vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung của cơ sở 

Stt Điểm phát sinh 

tiếng ồn, độ rung 
X (m) Y (m) 

1 Nguồn ồn 01 2314111.683 592851.247 

2 Nguồn ồn 02 2314139.609 592816.138 

3.3. Giá trị giới hạn của tiếng ồn và độ rung 

Tiếng ồn, độ rung phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và Quy 

chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn QCVN 26:2025/BTNMT, Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về độ rung QCVN 27:2025/BTNMT, cụ thể như sau: 

a, Tiếng ồn 

Bảng 4.6. Các thông số giới hạn cho phép đối với tiếng ồn 

Stt 

Thời gian áp dụng trong ngày và độ ồn 

cho phép, dBA Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Ghi chú 
Từ 6 giờ đến 18 giờ 

Từ 18 giờ đến 22 

giờ 

1 70 65 Không Khu vực E 

 Tiêu chuẩn áp dụng: QCVN 26:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 

Quốc gia về tiếng ồn 

b, Độ rung 

Bảng 4.7. Các thông số giới hạn cho phép đối với độ rung 

Stt 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức 

gia tốc rung cho phép, dB 
Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Ghi chú 
Từ 6 giờ đến 22 giờ Từ 22 giờ đến 6 giờ 

1 75 70 Không Khu vực D 

 Tiêu chuẩn áp dụng: QCVN 27:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về độ rung 

3B. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với tiếng ồn, độ rung 

1.1. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

- Lắp đặt máy trên bệ bê tông cốt thép. Dưới bệ bê tông lắp đặt thiết bị giảm chấn. 

Với các biện  pháp trên, đảm bảo tiếng ồn tại khu vực sẽ giảm được từ 15 – 20 dB(A).  

- Để hạn chế tiếng ồn ở khu vực bên ngoài, phải giới hạn tốc độ và các quy định 

cụ thể cho các phương tiện giao thông, vận chuyển nguyên vật liệu.  
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- Định kỳ bảo dưỡng, tra dầu mỡ bôi trơn hệ thống máy móc thiết bị sản xuất. 

- Bố trí thời gian nghỉ giải lao của công nhân hợp lý, không để công nhân làm việc 

liên tục quá 2h với nguồn gây ồn lớn.  

1.2. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường 

- Các nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung phải được giảm thiểu bảo đảm nằm trong 

giới hạn cho phép quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn QCVN 

26:2025/BTNMT và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung QCVN 27:2025/BTNMT 

- Định kỳ bảo dưỡng, hiệu chuẩn đối với các thiết bị để hạn chế phát sinh tiếng ồn, 

độ rung. 

4. Nội dung đề nghị cấp phép đối với chất thải, phòng ngừa và ứng phó sự cố 

môi trường 

4A. Nội dung đề nghị cấp phép đối với chất thải 

4.1. Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh 

4.1.1. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên 

Danh sách chủng loại, khối lượng chất thải nguy hại phát sinh đề nghị cấp phép:  

Bảng 4.8. Danh sách chất thải nguy hại đề nghị cấp phép 

Stt Tên chất thải 
Mã 

CTNH 

1 
Chất hấp thụ, vật liệu lọc, giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm 

các thành phần nguy hại 
18 02 01 

2 Các loại pin, ắc quy khác 19 06 05 

3 Bóng đèn huỳnh quang và các loại thuỷ tinh hoạt tính thải 16 01 06 

4 Bao bì mềm thải 18 01 01 

5 Bao bì cứng thải bằng kim loại 18 01 02 

6 Mực in thải 08 02 01 

7 Hộp đựng mực in thải 08 02 04 

 
Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh   
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4.1.2. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh 

Khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh đề nghị cấp phép: 

16.554,17 kg/tháng (tương đương 198,65 tấn/năm).  

Khối lượng chất thải dự kiến phát sinh khi dự án đi vào hoạt động ổn định là 

44.984,16 kg/tháng (tương đương 539,8 tấn/năm).  

4.1.3. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh 

Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh đề nghị cấp phép 613,3 kg/tháng 

(tương đương 7,5 tấn/năm).  

Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt dự kiến phát sinh khi dự án đi vào hoạt động ổn 

định là 20,4 tấn/năm. 

4.2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất 

thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại 

4.2.1. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại 

a, Thiết bị lưu chứa 

Trang bị 08 thùng dung tích 1.100 lít và 03 thùng phuy dung tích 200 lít, ngoài 

thùng được dán tên, mã chất thải nguy hại và ký hiệu cảnh báo theo Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/1/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

b, Kho lưu chứa 

+ Diện tích: 24 m2; 

+ Vị trí: Bên trong nhà tập kết rác 69 m2 (phía cuối Cơ sở) 

+ Thiết kế, cấu tạo: xây gạch cao 1,2m; tôn xung quanh; khung thép tiền chế; mái 

tôn mạ màu, có gờ chống tràn tránh bị thẩm thấu, có biển cảnh báo và dán nhãn theo 

đúng quy định, có trang bị thiết bị phòng cháy chữa cháy, ứng phó sự cố tràn đổ. 

4.2.2. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường 

+ Diện tích kho lưu chứa: 45m2; 

+ Vị trí: Bên trong nhà tập kết rác 69 m2 (phía cuối Cơ sở). 

+ Thiết kế, cấu tạo: xây gạch cao 1,2m; tôn xung quanh; khung thép tiền chế; mái 

tôn mạ màu. 

4.2.3. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt 

a, Thiết bị lưu chứa 
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Bố trí 04 thùng rác đôi 80 lít; 03 thùng nhựa lưu giữ 1.100 lít và 02 thùng inox lưu 

giữ 1.500 lít. Các thùng đều có nắp đậy tránh nước mưa. 

b, Khu vực lưu chứa 

- Diện tích khu vực lưu chứa: 30m2; 

- Thiết kế, cấu tạo: Nền bê tông xi măng. 

 4B. Yêu cầu về phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường 

- Thực hiện các phƣơng án phòng chống, ứng phó với các sự cố môi trường theo 

quy định của pháp luật. 

- Thực hiện trách nhiệm phòng ngừa sự có môi trường, chuẩn bị ứng phó sự cố 

môi trường, tổ chức ứng phó sự cố môi trường, phục hồi môi trường sau sự cố môi 

trường theo quy định tại Điều 122, Điều 124 và Điều 126 Luật Bảo vệ môi trường 2020. 

- Có trách nhiệm tổ chức ứng phó sự cố môi trường trong phạm vi cơ sở. Trong 

trường hợp vượt quá khả năng ứng phó, phải kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân cấp 

Phường nơi xảy ra sự cố để ứng phó theo quy định tại điểm a Khoản 4 Điều 125 của 

Luật Bảo vệ môi trường 2020. 
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Chương V. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG 

TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ  

5.1. Thông tin chung về tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường 

a, Tóm tắt tình hình tổ chức thực hiện công tác bảo vệ môi trường 

Trong quá trình hoạt động của cơ sở, tuân thủ theo quy định tại Luật Bảo vệ môi 

trường năm 2020; Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ; Thông 

tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Nghị 

định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều của Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản liên quan khác, Công ty đã thực hiện 

các đầy đủ theo yêu cầu pháp luật về bảo vệ môi trường. Cụ thể:  

- Công ty đã thực hiện đầy đủ các thủ tục bảo vệ môi trường theo quy định. 

- Thực hiện đầy đủ các thủ tục về PCCC. 

- Đối với các công trình thu gom, lưu giữ và xử lý chất thải: 

+ Công ty thực hiện phân loại rác tại nguồn theo Quyết định số 60/2023/QĐ-

UBND ngày 25/12/2023 của UBND thành phố Hải Phòng. 

+ Công ty bố trí kho chứa riêng biệt đối với chất thải sinh hoạt; chất thải nguy hại. 

+ Công ty cử cán bộ chuyên trách giám sát và vận hành hệ thống xử lý nước thải 

tập trung công suất 100 m³/ngày đêm và có nhật ký vận hành hệ thống. 

Ngoài ra, Công ty có bộ phận vệ sinh đảm bảo vệ sinh sạch sẽ trong phạm vi toàn 

Công ty. 

b, Tóm tắt các vấn đề liên quan đến môi trường của chủ dự án đã gửi cơ quan có 

thẩm quyền: Không có 

5.2. Kết quả hoạt động của công trình xử lý nước thải 

Lưu lượng phát sinh nước thải tại cơ sở trong 02 năm: 

+ Năm 2023:14.315 m³/năm tương đương 45,88 m³/ngày đêm 

+ Năm 2024: 16.023 m³/năm tương đương 51,36 m³/ngày đêm. 

- Chất lượng nước thải sau xử lý: Nước thải sau khi được xử lý đạt QCVN 

14:2008/BTNMT (cột B với  hệ số Kf = 1,1; Kq = 0,9). Cụ thể: 

- Vị trí giám sát: 01 mẫu nước thải đầu ra của hệ thống xử lý nước thải; 

- Tần suất: 06 tháng/lần. 
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- Thông số giám sát: pH, BOD, TSS, COD, As, Cd, Pb, Hg, Cu, Zn, Fe, dầu mỡ 

khoáng, amoni, tổng N, tổng P, coliform. 

- Thông tin đơn vị quan trắc: 

+ Tên đơn vị quan trắc: Công ty Cổ phần khoa học và công nghệ Việt Nam 

Bảng 5.1. Thống kê thông tin điểm quan trắc 

Stt 
Vị trí, tọa độ điểm 

quan trắc 

Đợt quan 

trắc 

Ký hiệu 

điểm 

quan 

trắc 

Thời gian quan trắc 

Năm 2022 Năm 2023 

1 

Nước thải cửa xả 

cuối của cơ sở 

(2314283.517X; 

592806.381Y) 

Đợt 1 NT 21/4/2022 06/6/2023 

2 

Nước thải cửa xả 

cuối của cơ sở 

(2314283.517X; 

592806.381Y) 

Đợt 2 NT 07/12/2022 08/12/2023 

Kết quả quan trắc định kỳ đối với nước thải được thể hiện cụ thể tại bảng sau: 

Bảng 5.2. Kết quả quan trắc môi trường nước thải đợt 1 và 2 năm 2020 

TT Thông số Đơn vị 

Kết quả năm 2022 Kết quả năm 2023 QCVN(1) 

Đợt 1 

(NT) 

Đợt 2 

(NT) 

Đợt 1 

(NT) 

Đợt 2 

(NT) 
 

1 pH - 7,05 6,85 7,10 7,05 6-9 

2 BOD5 (20oC) mg/L 19,65 17,32 21,07 18,21 30 

3 COD mg/L 41,27 35,61 44,39 42,19 75 

4 
Chất rắn lơ lửng 

(TSS) 
mg/L 26,84 26,09 32,54 27,16 50 

5 Asen (As) mg/L 
KPH 

(<0,0005) 

KPH 

(<0,0005) 

KPH 

(<0,0005) 

KPH 

(<0,0005) 
0,05 

6 Cadimi (Cd) mg/L 
KPH 

(<0,002) 

KPH 

(<0,002) 

KPH 

(<0,002) 

KPH 

(<0,002) 
0,05 

7 Chì (Pb) mg/L 
KPH 

(<0,002) 

KPH 

(<0,002) 

KPH 

(<0,002) 

KPH 

(<0,002) 
0,1 

8 Thủy ngân (Hg) mg/L 
KPH 

(<0,0003) 

KPH 

(<0,0003) 

KPH 

(<0,0003

) 

KPH 

(<0,0003) 
0,005 

9 Đồng (Cu) mg/L 
KPH 

(<0,01) 

KPH 

(<0,01) 

KPH 

(<0,01) 

KPH 

(<0,01) 
2 
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10 Sắt (Fe) mg/L 
KPH 

(<0,02) 

KPH 

(<0,02) 

KPH 

(<0,02) 

KPH 

(<0,02) 
1 

11 Kẽm (Zn) mg/L 
KPH 

(<0,01) 

KPH 

(<0,01) 

KPH 

(<0,01) 

KPH 

(<0,01) 
3 

12 Dầu mỡ khoáng mg/L 0,42 0,75 0,67 0,82 5 

13 Amoni (NH4
+)  mg/L 0,54 0,83 0,48 0,67 5 

14 Tổng N mg/L 1,97 1,42 1,36 1,98 20 

15 Tổng P mg/L 0,85 0,54 0,74 0,61 4 

16 Tổng Coliforms VK/100mL 1.600 1.700 1.900 1.700 3.000 

Nhận xét: Qua bảng kết quả phân tích cho thấy, nước thải sau khi xử lý qua hệ 

thống xử lý nước thải có các thông số phân tích đều nằm trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về nước thải công nghiệp QCVN 40:2011/BTNMT, cột A với hệ số Kf = 1,1; Kq = 

0,9. 

Hiện nay, cơ sở đang hoạt động với công suất 38,6% với lượng nước thải phát sinh 

cũng như hiệu quả xử lý của hệ thống thì khi cơ sở hoạt động ổn định, hệ thống đảm bảo 

xử lý các chất ô nhiễm đạt tiêu chuẩn trước khi xả vào nguồn tiếp nhận. 

5.3. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với bụi, khí thải 

Không có 

5.4. Tình hình phát sinh, xử lý chất thải 

Các loại chất thải phát sinh tại cơ sở được phân loại riêng theo từng loại chất thải.  

Chất thải sinh hoạt được phân loại tại nguồn theo Quyết định số 60/2023/QĐ-

UBND ngày 25/12/2023 của UBND thành phố Hải Phòng Ban hành quy định về quản 

lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố Hải Phòng.  

Thực hiện phân định, phân loại các loại chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công 

nghiệp thông thường, chất thải công nghiệp phải kiểm soát và chất thải nguy hại theo 

quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, Thông 

tư số 02/2022/TT-BTNMT.  

Khu vực lưu giữ chất thải nguy hại, chất thải rắn công nghiệp thông thường phải 

luôn đảm bảo đáp ứng các quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT.  

Định kỳ chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông 

thường, chất thải nguy hại cho đơn vị có đầy đủ năng lực, chức năng thu gom, vận 

chuyển và xử lý theo quy định. 
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5.5. Kết quả kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường đối với cơ sở 

Không có  
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Chương VI. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM VÀ CHƯƠNG TRÌNH 

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của cơ sở 

2.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý nước thải 

1. Thời gian vận hành thử nghiệm: từ 03 đến 06 tháng kể từ thời điểm bắt đầu vận 

hành thử nghiệm. 

2. Công trình, thiết bị xả nước thải phải vận hành thử nghiệm: 

a, Hệ thống thu gom xử lý nước thải công suất 100 m3/ngày đêm.  

b, Vị trí lấy mẫu: Hố ga xả cuối cùng của cơ sở trước khi đấu nối vào hệ thống 

thoát nước khu vực đường quốc lộ 10. Tọa độ: X (m) =  2314283.517 và Y (m) = 

592806.381 (Hệ tọa độ VN 2000, múi chiếu 30, kinh tuyến trục 105045’). 

c, Chất ô nhiễm chính và giá trị giới hạn cho phép: tuân thủ theo QCVN 

40:2011/BTNMT (cột A với  hệ số Kf = 1,1; Kq = 0,9) và  QCVN 14:2008/BTNMT (cột 

A với hệ số K=1). 

d, Tần suất lấy mẫu: Thực hiện quan trắc chất thải đảm bảo ít nhất 03 mẫu đơn 

trong 03 ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành ổn định các công trình xử lý chất thải 

theo quy định tại khoản 5 Điều 21 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 

năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Bảo vệ môi trường; quy định tại Khoản 8 Điều 1 Thông tư 07/2025/TT-BTNMT 

ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

2.2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý khí thải 

1. Thời gian vận hành thử nghiệm: từ 03 đến 06 tháng kể từ thời điểm bắt đầu vận 

hành thử nghiệm. 

2. Công trình, thiết bị xả nước thải phải vận hành thử nghiệm: 

a, Ống thoát khí thải máy phát điện  

b, Vị trí lấy mẫu: 

+ KT1: Khí thải phát sinh từ ống thoát khí thải của máy phát điện dự phòng. Tọa 

độ X = 2314139.609; Y = 592816.138 (Hệ tọa độ VN 2000, múi chiếu 30, kinh tuyến 

trục 105045’). 
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c, Chất ô nhiễm chính và giá trị giới hạn cho phép: tuân thủ theo QCVN 

19:2024/BTNMT (cột C). 

d, Tần suất lấy mẫu: Thực hiện quan trắc chất thải đảm bảo ít nhất 03 mẫu đơn 

trong 03 ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành ổn định các công trình xử lý chất thải 

theo quy định tại khoản 5 Điều 21 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 

năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Bảo vệ môi trường; quy định tại Khoản 8 Điều 1 Thông tư 07/2025/TT-BTNMT 

ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

2. Chương trình quan trắc chất thải theo quy định của pháp luật 

Không thuộc đối tượng phải quan trắc định kỳ theo quy định tại Điều 97 và Điều 

98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. 

Tuy nhiên, chủ đầu tư xin đề xuất chương trình quan trắc môi trường không khí 

với mục đích theo dõi, đánh giá tác động của bụi, khí thải, tiếng ồn phát sinh .Từ đó đưa 

ra các biện pháp giảm thiểu, không gây ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động, cụ thể 

như sau: 

- Số lượng mẫu: 04 mẫu. 

- Thông số phân tích: Vi khí hậu, bụi, tiếng ồn, CO, SO2, NOx. 

- Tần suất quan trắc: 01 lần/năm. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 03:2019/BYT; QCVN 26/2016/BYT; QCVN 

22/2016/BYT; QCVN 24/2016/BYT; QCVN 02:2019/BYT. 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm 

- Căn cứ Nghị định số 153/2024/NĐ-CP ngày 21/11/2022 của Chính phủ quy định 

về phí bảo vệ môi trường đối với khí thải thì dự án có xả khí thải ra ngoài môi trường 

nhưng không thuộc đối tượng quan trắc khí thải định kỳ thì mức nộp phí BVMT hàng 

năm là 3.000.000 đồng. Ngoài ra, kinh phí quan trắc môi trường khoảng 25.000.000 

đồng/năm. 

- Đối với nước thải: Công ty sẽ thực hiện phí bảo vệ môi trường đối với nước thải 

hàng năm theo Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/5/2020.  



Báo cáo đề xuất cấp GPMT của cơ sở “Somerset Central TD” 

Chủ cơ sở: Công ty TNHH Somerset Central TD                                             71 

Địa chỉ: Tháp A, TD Plaza, Lô 20A, P. Gia Viên, TP Hải Phòng 

Điện thoại: 0225.3670888 

CHƯƠNG VIII. CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

Công ty TNHH Somerset Central TD cam kết: 

- Thực hiện các biện pháp giảm thiểu các tác động xấu đã nêu ở Báo cáo này, đảm 

bảo các nguồn thải phát sinh do hoạt động nằm trong giới hạn cho phép của Quy chuẩn 

Việt Nam (QCVN) về môi trường trong các giai đoạn hoạt động; 

- Thực hiện theo hướng dẫn các biện pháp phòng chống sự cố và khống chế nguồn 

ô nhiễm phát sinh từ hoạt động theo đúng phương án kỹ thuật đã nêu trong Báo cáo này; 

- Công khai thông tin, lưu giữ, cập nhật số liệu môi trường và báo cáo về việc thực 

hiện nội dung của báo cáo; 

- Thực hiện chương trình giám sát môi trường định kỳ; 

- Cam kết đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp các sự cố, 

rủi ro môi trường xảy ra; 

- Cam kết tuân thủ, thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường theo pháp luật và 

các văn bản dưới luật liên quan; 

- Công ty cam kết thực hiện theo quy định tại Nghị định 05/2025/NĐ-CP của Chính 

phủ ban hành ngày 06/1/2025. 

- Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi 

trường; 

- Cam kết nội dung trong báo cáo đúng thực tế xây dựng và phù hợp với Giấy xác 

nhận môi trường đã được cấp; 

- Công ty xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa 

Việt Nam nếu vi phạm các Công ước Quốc tế, các Tiêu chuẩn Việt Nam khi để xảy ra 

các trường hợp gây ô nhiễm môi trường trong các hoạt động xây dựng Cơ sở và các sự 

cố khi Cơ sở hoàn thành, ngoại trừ những sự cố bất khả kháng, do thiên tai hoặc đại dịch 

ngoài tầm kiểm soát của Cơ sở. 

- Cam kết đối với nước thải: 

+ Đảm bảo vận hành hiệu quả hệ thống xử lý nước thải, xả thải đúng quy định vào 

nguồn tiếp nhận nước thải và không xả thải vượt quá lưu lượng cho phép; 

+ Nước thải đầu ra đạt 14:2008/BTNMT trước khi xả thải vào nguồn tiếp nhận. 

- Cam kết đối với khí thải: 

+ Đảm bảo vận hành hiệu quả các công trình thu gom, xử lý bụi, khí thải; 
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+ Khí thải đầu ra đảm bảo đáp ứng quy định về Giới hạn giá trị cho phép của Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ QCVN 

19:2024/BTNMT (cột C).  

- Cam kết đối với chất thải rắn và chất thải nguy hại: 

+ Chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường: Thực hiện phân 

loại, lưu trữ, hợp đồng với đơn vị thu gom, vận chuyển và xử lý có chức năng theo đúng 

quy định của pháp luật. 

+ Chất thải nguy hại: Thực hiện phân loại, lưu trữ, hợp đồng với đơn vị thu gom, 

vận chuyển và xử lý có chức năng theo đúng quy định của pháp luật. 

- Cam kết đối với tiếng ồn, độ rung: Thực hiện đầy đủ các biện pháp nhằm giảm 

thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung phát sinh trong quá trình vận hành của Cơ sở, đảm 

bảo đạt theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn QCVN 26:2025/BTNMT và Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung QCVN 27:2025/BTNMT. 
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PHỤ LỤC BÁO CÁO 

1. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số: 4328732397 do Sở Kế hoạch và Đầu tư 

thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 28/9/2011 và thay đổi lần thứ 7 ngày 29/1/2024. 

2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0201206201 do Phòng đăng ký kinh 

doanh và Quản lý doanh nghiệp – Sở Tài chính thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 

28/9/2011 và thay đổi lần thứ 9 ngày 22/12/2025. 

3. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BB 538494 do Sở Tài nguyên và Môi 

trường Hải Phòng cấp ngày 13/12/2011. 

4. Văn bản số 5879/UBND-XD ngày 04/10/2011 của Sở Xây dựng về việc chấp 

thuận phương án cải tạo tháp A tổ hợp dịch vụ thương mại, văn phòng và nhà ở tại lô 

20A Khu đô thị mới Ngã 5 – sân bay Cát Bi. 

5. Văn bản số 2617/SXD-QLHĐXD ngày 26/12/2014 của Sở Xây dựng về việc 

thông báo kết quả công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng. 

6. Biên bản về việc kiểm tra công tác nghiệm thu công trình Cải tạo tháp A – Tổ 

hợp dịch vụ thương mại, văn phòng và nhà ở tại lô 20A Khu đô thị mới Ngã 5 – Sân bay 

Cát Bi. 

7. Giấy chứng nhận thẩm duyệt về PCCC số 147/TDPCCC ngày 01/10/2014 do 

Cảnh sát PCCC thành phố Hải Phòng cấp. 

8. Giấy chứng nhận thẩm duyệt về PCCC bổ sung số 75/TD-PCCC (KT) ngày 

07/6/2011 do Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH – CATP Hải Phòng cấp. 

9. Văn bản số 122/CSPCCC-HDPC ngày 29/11/2014 về việc nghiệm thu về PCCC. 

10. Biên bản kiểm tra nghiệm thu về PCCC ngày 28/11/2014. 

11. Quyết định số 1217/QĐ-UBND ngày 16/6/2014 của UBND thành phố Hải 

Phòng về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Somerset Central 

TD tại tháp A, TD Plaza, Lô 20A Khu đô thị mới Ngã 5 – Sân bay Cát Bi, phường Đông 

Khê quận Ngô Quyền do Công ty TNHH Somerset Central TD làm chủ đầu tư. 

12. Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 1645/GP-UBND ngày 11/6/2021 

do UBND thành phố Hải Phòng cấp. 

13. Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH số 03/2016/SĐK-STNMT ngày 18/1/2016 

do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng cấp với mã số QLCTNH: 

31.001017.T. 

14. Hợp đồng xử lý chất thải nguy hại số 0101/2025-2026/SCTD-CNX ngày 

01/1/2025. 
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15. Biên bản số 10/NTHTĐVSD ngày 18/8/2015 về việc nghiệm thu hoàn thành 

hạng mục công trình nước thải đưa vào sử dụng. 

16. Nhật ký vận hành trạm xử lý nước thải. 

17. Kết quả quan trắc môi trường năm 2025. 

18. Giấy chứng nhận đủ điều kiện quan trắc môi trường. 

19. Bản vẽ hoàn công hệ thống xử lý nước thải. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















































B¢ CONGAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA vl:E:T NAM 
cANH SAT PCCC TP HAl PHONG DQc l~p - Tl! do - H:;tnh phuc 

S6: ~ z,z... ICSPCCC-HDPC Hili Phong, ngay.l9 thang)}, nam 2014 

V/v nghiem thu v~ PCCC 

Kinh gui: Cong ty TNHH Somerset Central TD. 

Can eu cong van s6 27112014/SCTD ngay 2711112014 cua Cong ty TNHH 

Somerset Central TD gu'i Canh sat Phong chay va chua chay thanh ph6 Hai Phong 

v~ vi~c "nghi~m thu v~ phong chay chua chay". 

Can cu h6 so hoan eong do Chu d~u tu chu~n bi va Bien ban kiSm tra nghi~m 
thu v~ PCCC d6i vai cong trinh do Phong Huang d~n, chi d~o v~ phong chay - Canh 

sat phong chay va chua chay thanh ph6 Hai Phong l~p ngay 28111/2014. 

Canh sat phong chay va chua chay thanh ph6 Hai Phong d6ng y nghi~m thu v~ 
PCCC d6i vai: 

- Cong trinh: Cai t~o thap A toa nha Somerset Central TD Hai Phong (cai t~o 
t~ng 1, t~ng 6 d~n t~ng 18). 

- Chu d~u tu: Cong ty TNHH Somerset Central TD. 

- Dia chi: Lo 20 Le H6ng Phong, qu~n Ngo QuySn, thanh ph6 Hai Phong. 

NQi dung nghi~m thu v~ PCCC: 

1. H~ng nguy hiSm chay va chay n6; 

2. L6i thoat n~n; Den chi~u sang sv c6, den chi d~n thoM n~; 
3. H~ th6ng di~n (so d6 nguyen 1;' di~n); H~ th6ng ch6ng set; 

4. H~ th6ng tang ap bu6ng thang bQ; 

5. H~ th6ng bao chay tv dQng; H~ th6ng chua chay tv dQng Sprinkler b&ng 

nuac; 

6. H~ th6ng c~p nuO'c chua chay; Phuong ti~n chua chay xach tay; 

Yeu c~u ChLl d~u tu: 

Thl)'C hi~n d~y du cac ki~n nght t~i bien ban kiSm tra nghi~m thu v~ PCCC d6i 

vai c6ng trinh do Phong HuO'ng d~n, chi d~o v~ phong chay - Canh sat Phong chay 

va chua chay thanh ph6 Hai Phong l~p ngay 28/1112014. 

No'; I1h~n:/r 
- Nlm tren ; 

- LLl'u: VT, HDPC (TD). 


Thi~u tmrng Le Qu6c Tran 



\ " . 



CANH SAT PCCC TP HAl cO~G HOA XA HOI CHi; NGHlA VI~T 
PHOl'\G NAM 

PRONG RU'ONG DAN, CHi DQc l?p - TIl do ­ R~nh phuc 
D~O 

VE PHONG CHA.y 

BIEN BAN KlEM TRA 
Nghi~m thu v~ phong chay va chfi'a chay 

H6i"* gia 00 phut, ngay.2~ thang,) i nam 2014 tc;ti: C6ng trinh cai tc;tO thap A toa nha 

Somerset Central TD Hai Phong. 

Dia chi: L6 20, dUCrng Le H6ng Phong, qu~n Ng6 Quy~n, thanh ph6 Hai Phong. 

Chung t6i g6m: 
t;- Ong Hoang Van Khoa; Chuc Vl}: Ph6 TruOng phong; C~p b~c: Trung tao 


- Ong Le C6ng Hoc;tt; Chuc V\l: D9i truOng; C~p b~c: ThiSu tao l~ 

- Ba Phc;tm Thi Ha Giang; Chuc V\l= Can b9; C~p b~c: Trung uy. 
 ~ ~ Da: tiSn hanh kiSm tra nghi~m thu v~ phong chay va chua chay: 


- D6i vai: C6ng trinh dti tc;tO thap A toa nha Somerset Central TD Hai Phong (cm 


tc;to t~ng 1, iling 6 dSn tkg 18). 

- Dia chi : L6 20 Le H6ng Phong, qu~ Ng6 Quy~n, thanh ph6 Hai Phong. 

- Chu d~u ill: C6ng ty TNHH Somerset Central TD. 

Dc;ti di~n la: 

1. Chil ~u tu: C6ng ty TNHH Somerset Central TD. 


- Ong Chan Boon Kiong ; Chuc V\l: T6ng Giam d6c. 


- Ong Ng6 H6ng Quang; Chuc V\l: Phien dich 


2. Don vi thi c6ng hc;tng m\lc XD: T6ng c6ng ty CP xu~t nh~p khftu va xay dl,IDg Vi~t Nam 


- Ong LO H6ng Hi~p ; Chuc V\l: Ph6 ban xay d\lTIg ; 


3. Dan vi thi c6ng (hc;tng m\lc h~ th6ng di~n, h~ th6ng bao chay tr\I d9ng, h~ 
th6ng c~p nuac chua chay, h~ th6ng chua chay tv' d9ng, h~ th6ng hut kh6i hanh lang, 

h~ th6ng tang ap bu6ng d~m cua c~u thang b9, cua ch6ng chay, den chiSu sang S\I c6, 

den chi d~n thoat nc;tn): C6ng ty c6 ph~n kY thu~t Sigma. 

- Ong NguySn Quang Ng9c; Chuc V\l: T6ng giam d6c. 


- Ong Duang San Tung; Chuc V\l: Ph6 T6ng giam d6c. 


- Ong NguySn Tr9ng Hoa; Chuc V\l: Can b9 kY thu~t. · 


Tinh hinh va kSt qua kiSm tra nhu sau: 


I. Can cu h6 sa tiSn hanh nghi~m thu: 
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1. H6 sO' thi~t k~ cong trlnh Cili t<;10 thap A toa nha Somerset Central TD Hili 

Phong (cai t<;10 t~ng 1, t~ng 6 d~n t~lig 18) do Cong ty T0JHH Somerset Central TD lam 

Chu d~u tu, Dja di~m: La 20 Le H6ng Phong, qu~n Ngo Quy~n, thanh ph6 Hili Phong 

da: duQ'c Canh sat phong chay va chu'a chay thanh ph6 Rai Phong th~m duy~t v~ 

PCCC va c~p Gi~y chtmg nh~n th~m duy~t v~ PCCC s6 147/TD-PCCC ngay 

01110/2014. 

2. Ban ve hoan cong va bien ban nghi~m thu nQi bQ giua Chu d~u tu, dan vi tu 

v~n thi~t k~ va cac don vi thi cong cac h<;1ng m\lc: xay d\l1lg, h~ th6ng di~n, h~ th6ng 

ch6ng set, h~ th6ng bao chay W dQng, h~ th6ng c~p nuac chu'a chay, h~ th6ng chua 

chay W dQng Sprinkler bkg nuac, phuong ti~n chu'a chay xach tay, den chi~u sang 

sg c6, den chi d~n thoat n<;1n, cua ch6ng chay. 

3. Thong s6 ky thu~t cua cac thi~t bi dUQ'c l~p d~t t<;1i cong trinh. 

4. Bao cao cua Chu d~u tu gui Canh sat phong chay va chua chay thanh ph6 Hai 

Phong v€ qua trinh thi cong cong trinh. 

5. Gi~y chUng nh~n ki~m dinh phuong ti~n phong chay va chua chay s6 

9461KB-TT2 ngay 29/4/2014 ; 9471KB-TT2 ngay 29/4/2014 cua Trung tam nghien 

cUu Ung d\lng khoa hQc ky thu~t - TruOng D<;1i hQc PCcc. 

II. Ki~m tra thgc t~ tC;ii hi~n truOng: 

1. Giao thong ph\lc VV chua chay. 

- Xung quanh cong trinh c6 dUOng giao thong nQi bQ rQng khoang 6m, xe chua 

chay hO<;1t dQng thu~n ti~n. 

2. V€ ki~n truc xay d\l1lg: 

- Toa nha thap A, TD Plaza do Cong ty c6 ph~n d~u tu Thuy Duong lam Chu 

d~u tu tC;ii 10 20, dUOng Le H6ng Phong (khu do thi mai nga 5 san bay Cat Bi), qu~n 

Ngo Quy€n, thanh ph6 Hai Phong da: dUQ'c xay d\l1lg ill truac; nay Cong ty c6 ph~n 
d~u tu Thuy Duong ban giao l<;1i cho ty TNHH Somerset Central TD lam Chu d~u ill va 

Cong ty tNHH Somerset Central TD ti~n hanh cai t<;10 l<;1i clng 1, !kg 6 d~n clng 18 cua 

toa nha vai m\lc dich kinh doanh din hQ cho thue. 

- T~ng 1: B6 tri sanh cha, l~ tan. 

- T~ng 6: Khu V\l'C van phong, phong an, cong cQng,... 

- Tkg 7 d~n tkg 18: khu V\l'C b6 tri cac can hQ, m6i !kg g6m 11 can hQ. 

- Ngan cach gifra cac phong, cac can hQ dUQ'c xay bkg gC;ich, t<;1i cac phong lam 

vi~c, can hQ c6 01 cu'a ra VaG vai chi€u r9ng cua nhc> nh~t khoang 0,9m. 

- C6 02 c~u thang bQ ph\lc V\l thoat nC;ill, t<;1i cac bu6ng thang bQ c6 bu6ng d~m thea 

h6 So' thi~t k~, cu'a ra VaG bu6ng thang bQla 10<;1i cua ch6ng chay. 

3. Den chi~u sang sg c6, bi~n chi d~ thoat nC;in: 

- Tren tuOng hanh lang, c~u thang bQ cua cong trinh duQ'c l~p d~t cac den chi~u 

sang sg c6, bi~n chi d~n thoat n<;1n. 
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4. So 06 nguyen ly oi~n: (He? th6ng aie?n co h6 sO" hOOI1 c6ng kem thea) 

- N"gu6n c~p oi~n clla cang trlnh oUQ"c dp ttl" ngu6n oi~n clla thanh ph6 o@n may bi@n 


ap. TLl" may bi@n ap oUQ'c dp oi~n o@n tu oi~n t6ng cac tfmg va ill di~n Clla qu~t tang ap 


bu6ng thang bQ, h~ th6ng d p nuo-c chua chay va di~n chi@u sang ngoai nha. 


5. H~ th6ng ch6ng set: 


- Phia tren mai nha da c6 h~ th6ng ch6ng set tLl" truo-c, Chll d~u tu thi cong b6 


sung cac kim thu set cho cong trinh. 


- Cac kim thu set la lo~i kim thuong cao 0,6m v6i cac d~u chu6t nhQn bQc 


d6ng va lien kSt v6i nhau b~ng cac day d~n set. 


- Quan sat bkg m~t thuo'ng th~y cac m6i n6i giua day d~n set vo-i kim thu set 


va CQC tiSp dia ch~c ch~n. 


6. H~ th6ng bao chay tlJ dQng: 

- Trung tam bao chay lo~i kenh duqc l~p d~t t~i phong thuOng trlJc t~i t~ng 1, 


l~p (y dQ cao khmlng 1,25m, c6 n6i dit an toan cho trung tam bao chay. 
 ~ 
~/- L~p d~t nut in bao chay, chuang, den (y dQ cao khoang 1,5m, khoang cach , c6 

giua cac nut ~n bao chay nh6 hO"ll 50m. ce 
KY 

- T~i cac khu VlJC phong an, phong (y, ... duqc l~p l~p d~t cac d~u bao chay kh6i S] 
.~ va d~u bao chay nhiSt. 
~ .......+ T~ng 1: L~p d~t d~u bao chay kh6i. 

+ T~ng 6 dSn t~ng 18: Cac khu VlJC duqc l~p d~t d~u bao chay kh6i, khu VlJC 

bSp duqc l~p d~t dfiu bao chay nhi~t. 
+ Khoang cach giua dfiu bao chay dSn tuOng, khoang cach giua cac dfiu bao 

.~ chay dam bao thea quy dinb. /' <fe. 
- Day d~n tinh hi~u duqc lU6n trong 6ng gien nhlJa. ~~~~ '" 

. y.~~1 ~ 
- H~ th6ng bao chay tv dQng duqc kSt n6i v6i h~ th6ng qu~t tang ap bu6ng \j~ ~ 

:~ \I\~thang bQ va qu~t hut kh6i hanh lang. 

7. H~ th6ng cip nu6c. ~ 
7.1. Tr~m bam c~p nu6c chua chay: 

- Tr~m bam c~p nu6c chua chay g6m 01 may bam nu6c chua chay dQng cO' 

di~n c6 Q = 60m3/gia, H = 126m, 01 may bam nu6c chua chay dlJ phong dQng cO' 

Diezen c6 Q = 60m3/gia, H = 126m, 01 may bam bu ap Q = 6m3/gia, H = 131m va 

binh tich ap. 

- BS nu6c chua chay c6 thS tich khoang 500m3. 


- May bam chua chay duqc liy nu6c til bS nu6c chua chay. 


7.2. cip nu6c chua chay vach tuang. 

- HQng nu6c chua chay duqc kSt n6i til dUOng 6ng chinh Clla Clla cong trinh, 

m6i tfing Clla cong trinh duqc l~p d~t 02 til chua chay vach tuOng, t~i m5i vi tri Clla til 

3 




chO'a chay vach tucmg g6m 01 lang D 13 v6'i voi chil'a chay va hQng nu6c DSI d6ng 

bo, 

- Cac hQng nu6'c chua chay dUQ'c J~p d~t tren tu6'ng t<;li vi trf thu~n ti~n, Ja 10<;1.i 

hQng nu6'c chil'a chay DS1, ado cao 1,2Sm. 

7.3. H~ th6ng chua chay tv dQng Sprinkler bing nuac. 

- T<;1.i cac phong Clla cong trinh dUQ'c lip d~t cac d~u phun Sprinkler aphia tren 

tdn gia va phia duai tr~n gic:L Cac d~u phun Sprinkler la cac d~u phun huang len va 

d~u phun huang xu6ng, 

- Ngu6n c~p nuac cho h~ th6ng chua chay tv dQng Sprinkler bing nuac duQ'c k~t 

n6i VaG du6'ng 6ng nuac chua chay chinh clla h~ th6ng c~p nuac chua chay. 

- Cac d~u phun Sprinkler duQ'c l~p d~t thea thi~t k~. 

8. C~p nuac chua chay ngoai nha: 

- Cach cong trinh khoang SO m c6 tn,1 nuac chfta chay xe chua chay l~y nuac 

duQ'c. 

9. H~ th6ng qU<;1.t tang ap bu6ng thang bQ: 


- Phia tren mai nha Clla cong trinh dUQ'c l~p d~t 02 qU<;1.t tang ap bu6ng d~m clla 


c~u thang bQ vai thong s6 clla m6i qU<;1.t la P = 7,Skw; Q = 6.120 lis; 400Pa. 

- Tren mai nha c6 02 qU<;1.t c~p khi tuoi VaG C~U thang bQ. 

- Ong chinh va 6ng nhanh Clla qU<;1.t tang ap la 6ng ton, khong chay, mi~ng Clla 

qU<;l.t tang ap bing thep. 

- Mi~ng Clla qU<;1.t tang ap bu6ng thang bQ b~ng kim 10<;1.i, khong chay. 

- H~ th6ng qU<;1.t tang ap bu6ng thang bQ dUQ'c k~t n6i vai h~ th6ng bao chay tv 
dQng. 

1O. H~ th6ng hut kh6i hanh lang: 

- Phia tren mai nha Clla cong trinh dUQ'c l~p d~t 01 qU<;1.t hut kh6i hanh lang vai 

thong s6 clla m6i qU<;1.t la P = kw; Q = 19S0 lis, 2S0 Pa. 

- Ong chinh va 6ng nhanh clla qU<;1.t hut kh6i la 6ng ton, khong chay, mi~ng hut 

kh6i bing kim 10<;l.i. 

- H~ th6ng hut kh6i dUQ'c k~t n6i vai h~ th6ng bao chay tv dQng. 

- Khoang cach ill mi~ng hut clla qU<;1.t tang ap bu6ng d~m c~u thang b9 d~n 

mi~ng thai clla qU<;1.t hut kh6i hanh lang Ian han Sm. 

11. Phuang ti~n chua chay xach tay: 


- T<;1.i cong trinh duQ'c trang bi 10S binh chua chay (g6m binh khi C02 10<;1.i 3kg 


va binh bQt ABC 10<;1.i 4kg). 

- Cac binh chua chay con mai, chua su d\lng. 

III. Ti~n hanh thu nghi~m va k~t qua nghi~m thu: 

1. H~ th6ng bao chay tv dQng: 


Thu nghi~m hO<;1.t dQng thi~t bi a2 ch~ dQ. 
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' 

1.1. Ch~ aQ thucmg tn,rc : 


- Ki~m tra tin hi~u bao SI:l' c6 (alrt day, ch~p m?ch, bao ngu6n ) cua tu trung tam. 


- Ch~ aQ thucmg tqJC cua cac a~u bao chay, nut §n, chuang. 


1.2. Ch~ aQ bao chay: 


- T';lo aam chay gia bfug kh6i, nhi~t t';li cac vi tri l~p a?t a~u bao chay; 


* Nh~n xet sau thu nghi~m: 


- Cac d~u bao chay: Tho'i gian nh~n va truySn tin hi~u bao chay ill cac vi trf thir 


nghi~m vS ill trung tam khoang 10 giay, d';lt yeu c~u. 

- Cac nut §n, chuang bao chay: Tin hi~u bao aQng nhanh, r5 va a';lt yeu c~u. 

2. H~ th6ng c§p nuac chua chay. 

2.1. KiSm tra thi~t bi chua chay b&ng nuac. 

- KiSm tra s\!' hO';lt aQng cua may bam chua chay d(>ng ca ai~n, cac thi~t bi lien 

k~t, cac hQng nuac chua chay vach tHOng trong chS dQ thuOng tn,rc. ~ 
~ 

2.2. Ki~m tra, thu' nghi~m hO';lt dQng cua cac thi~t bi trong ch~ aQ chua chay: ;, TY 
'HAN - V~n hanh may bam chua chay. 	 HU~-

+ HO';lt aQng cua may bam khi c6 tai ( bom va xci nuo'c qua cae hr;mg nuac chua avU 
chity vach luang). ~ :M - \ 

- Ap h,rc a6ng h6 trong tr';lm bam khi sir dvng > 5KG/cm2• 	
~ 

2.3. H~ th6ng hQng c§p nuac chua chay vach tuOng: 


- V ~n hanh may bam chua chay; 


- Voi chua chay, lang phun chua chay; 


- T~m phun xa cua tia nuac a?C > 6m; 


2.4. H~ th6ng chua chua chay tv aQng b&ng nuac. 
~ 
:~ J 
~ 

- Thli nghi~m xac su§t a~u phun nuac Sprinkler th§y sau khoang 10 giay duai 

tac dQng cua ngQn Ilia tr~n a~u phun Sprinkler phun nuac tren di~n tich khoang 12m2
; \G 

CO'f) 
- KSt qua thir nghi~m: D';lt yeu c~u. 	 ~p ~ 

,' D~
3. H~ th6ng c§p nuac chua chay ngoai nha: NA 
- Cach cang trinh khoang 50m c6 trv nuac chua chay xe chua chay l§y nuac ,--, 

A . ' 

augc. 	 ,~ 

* Nh~ xet sau thir nghi~m: 

- Kha nang s~n sang hO';lt a(>ng cua may bam chua chay, cac thiSt bi l~p a?t 

trong ch~ d(> thuOng trvc chua chay dam bao. 

4. H~ th6ng ai~n: C6 ban ve hoan cang kern theo. 

- Ng~t va b~t c~u dao cua h~ th6ng: Quan sat th§y h~ th6ng dugc ng~t, b~t thea 

dung sa 06 phan nhanh. 

5. H~ th6ng ch6ng set: 


- L~p d?t 28 kim thu set, cac m6i n6i ch~c ch~n. 


5 




- C6 bien bin 00, ki~m tra oi~n t1'6 tiSp oi~n cua h~ th5ng thu loi ch5ng set 

kem theo. 

6. Phuong ti~n chu'a chay di oQng: 

- The!" phun binh chu'a chay vao dam chay c6 di~n tfch 1 m2 (kich thu6c 

Imxlm) th~y dam chay dUQ"c d?p t~t hoan toan sau thO'i gian khoang 05 giay. 

7. H~ th5ng bi~n chi d~n thoat nc;tn va den chiSu sang Sl,I c5: 

- Khi ng~t ngu6n di~n lu6i c~p cho cac den chiSu sang Sl,l" c6, bi~n chi d~n thoat 

nc;tn th~y trong den tv kho'i dQng d~ chiSu sang til ngu6n di~n ~c quy trong den. 

8. H~ th6ng tang ap bu6ng thang bQ. 

- H~ tang ap bu6ng thang bQ dUQ"c kSt n5i vai h~ th6ng bao chay tv dQng, ldJ.i 

h~ th6ng bao chay tv dQng hoc;tt dQng thi se kfch hoc;tt h~ th6ng tang ap hoc;tt dQng sau 

thai gian khoang 10 giay. 

9. H~ th6ng hut kh6i hanh lang. 

- H~ th6ng hut kh6i hanh lang dUQ"c kSt n6i vai h~ th6ng bao chay tv dQng, khi 

h~ th6ng bao chay tv dQng hoc;tt dQng thi se kfch hoc;tt h~ th5ng qu~t hut kh6i ho~t 

dQng sau thai gian khoang 10 giay. 

IV. KSt lu?n: 

1. H~ng nguy hi~m chay va chay n6: h~ng C 

2. L6i tho3.1 n~: D~t yeu c~u. 

3. Den chiSu sang Sl,I c6, den chi d~n thoat n~: D~t yeu c~u. 

4. H~ th6ng di~n (sa d6 nguyen ly di~n): Dc;tt yeu c~u. 

5. H~ th6ng ch6ng set: D~t yeu c~u. 

6. H~ th6ng tang ap bu6ng thang bQ: D~t yeu c~u. 

7. H~ th6ng hut kh6i hanh lang: D~t yeu c~u. 

8. H~ th6ng bao chay tv dQng: D~t yeu c~u. 

9. H~ th6ng chua chay tv dQng Sprinkler bing nuac: D~t yeu c~u. 

10. H~ th6ng c~p nuac hua chay: D~t yeu c~u. 

11. Phuang ti~n chua chay xach tay: D~t yeu c~u. 

V. KiSn nghi: 

1. Don vi thi cong phai huang d~n va ban giao quy trinh v?n hanh, sa d\lng 

cha Chli d~u tu sa d\lDg cac phuang ti~n PCCC dil trang bi. 
2. Dan vi sa d\lDg phai thl,Ic hi~n dung quy dinh vS bao quan, bao duOng, sa 

d\mg h~ th6ng PCCC theo quy dinh. 

3. Ca sa (Cong ty TNHH Somerset Central TD) phai l?p h6 sa thea d6i cong 

tac phong chay chua chay, ban hanh nQi quy PCCC phil h9"P v6i thl,Ic tS t~i ca sa, xay 

dl,lng phuong an chua chay, t6 chu'c thl,Ic t?P phuang an chua chay thea quy dinh cua 

Lu?t Phong chay va chua chay. 
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4. Ca sO- (Cong ty TNHH Somerset Central TD) phai t6 ChLIC hu~n luy~n cho 

can bQ nhan vien, oQi PCCC ca sO- thea guy 01nh. 

5. Phiti co van ban cam k~t gt:ri Citnh sat phong chay va chu'a chay thanh ph6 

Hai Phong v~ vi~c thvc hi~n o~y au cac oi~u ki~n v~ an toan PCCC theo guy oinh t~i 

Nghi oinh s5 79/2014/ND-CP cua Chinh phu. 

6. Dan vi guan ly toa nha phai mua bao hi€m chay n6 bitt bUQc theo guy oinh. 

Bien ban l?p xong h6i A6 gio' 20 phut cung ngay, g6m 07 trang, l?p thanh 04 

ban, m6i ben gifr 01 ban c6 gia tri ngang nhau, oa ougc oQc l~i cho mQi nguai cung 

nghe, cong nh?n oung va ky ten du6i day.l. 

D~i di~n Phien djeh D~i di~n 

Chu d§u tu' eua Chu d§u to' Doan ki~m tra 

D~i di~n D~i di~n 

TAng eong ty CP xuftt Cong ty eA ph§n kY thu~t Sigma 

nh~p kh~u va x§y d\l'Dg 

Vi~t Nam \>.>0 

.. ~~ 
~'i

.. 

~
, 

' 

fI'O. 
., ~ 

PM t6ng gitim il6c . '~' ,?, 
. ,t' 

DU'ODg Son Tung 
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